
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƢƠNG QUẢN LÝ: 7.798.916.797             7.798.916.797             393.830.000.000          393.830.000.000          6.410.421.805             6.410.421.805             377.044.743.745          8.394.531.000             368.650.212.745          

0390 Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 0390 7.798.916.797             7.798.916.797             -                 393.830.000.000          393.830.000.000          -                 6.410.421.805             -                               6.410.421.805             -               -               -               377.044.743.745          8.394.531.000             368.650.212.745          -                    -                    -                    

0393 - Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 0393 7.798.916.797             7.798.916.797             -                 393.830.000.000          393.830.000.000          -                 6.410.421.805             -                               6.410.421.805             -               -               -               377.044.743.745          8.394.531.000             368.650.212.745          -                    -                    -                    

- 7792870 - HTX NO CONG BẰNG CƢ DLIÊ M'NÔNG XÃ CƢ DLIÊ M'NÔNG, CƢ MGAR 0393 7792870 2961 1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             500.000.000                550.000.000                

- 7793664 - HTX NNDV CÔNG BẰNG EA KIẾT, XÃ EA KIẾT, CƢ MGAR 0393 7793664 2961 1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             

- 7794576 - HTX DVNN Bình An, Thôn 7 xã Ea Ral, Ea Hleo 0393 7794576 2961 1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             

-

7794688 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn án, xã Ia Lốp (đoạn từ nhà bà Vi Thị Khuyên đến 

nhà ông Huỳnh Văn Ngon) 0393 7794688 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

-

7794689 - Bê tông hóa đƣờng GT từ thôn Vùng đi thôn án , xã Ia Lốp (đoạn từ K0+485-

K1+85) 0393 7794689 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

-

7794956 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn 7 (Từ ngã tƣ thôn 7, 10 giao với đƣờng huyện đi 

thôn 7) 0393 7794956 2961 313.000.000                313.000.000                313.000.000                313.000.000                

-

7794957 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn 10 (Ngã ba thôn 10 từ nhà ông Rê đến ngã ba nhà 

ông Thủy) 0393 7794957 2961 333.000.000                333.000.000                333.000.000                333.000.000                

-

7794958 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn 9 (Ngã ba thôn 9 Trung đoàn 737 đến ngã ba Hồ 

Cá Sấu) 0393 7794958 2961 284.000.000                284.000.000                284.000.000                284.000.000                

-

7795811 - BT hóa đƣờng GT thôn 13 (Từ ngã 4 thôn 13, 14 giao với đƣờng huyện đi vào 

thôn 13) 0393 7795811 2961 320.000.000                320.000.000                320.000.000                320.000.000                

-

7795812 - BT hóa đƣờng GT thôn 14 (Từ ngã 4 thôn 13, 14 giao với đƣờng huyện đến 

hết khu dân cƣ thôn 14) 0393 7795812 2961 200.000.000                200.000.000                200.000.000                200.000.000                

- 7795813 - Xây mới Nhà văn hóa cộng đồng thôn 5 0393 7795813 2961 367.000.000                367.000.000                367.000.000                367.000.000                

- 7796330 - C/tạo, NC điểm trƣờng mầm non thôn 5 thành nhà VH Thôn 5 0393 7796330 2961 204.000.000                204.000.000                204.000.000                204.000.000                

- 7796331 - C/tạo, NC điểm trƣờng mầm non thôn 2 thành nhà văn hóa thôn 2 0393 7796331 2961 204.000.000                204.000.000                204.000.000                204.000.000                

-

7796332 - Đƣờng GT thôn 6 (đoạn từ nhà ông Trình ra cánh đồng và từ nhà ông Trƣợng 

ra cánh đồng)C/tạo, NC điểm trƣờng mầm non thôn 5 thành nhà VH Thôn 5Đƣờng GT 

thôn 2 (đoạn từ nhà ông Phụng đến nhà ông Cửu và từ nhà ông Dũng đến nhà bà Cúc) 0393 7796332 2961 375.000.000                375.000.000                375.000.000                375.000.000                

- 7796333 - Đƣờng GT nội đồng thôn 8 (đoạn từ nhà bà Bình đến nhà ông Thiếu) 0393 7796333 2961 375.000.000                375.000.000                375.000.000                375.000.000                

- 7796334 - Bê tông tuyến kênh từ nhà bà Thiệp đến nhà ông Dũng 0393 7796334 2961 225.000.000                225.000.000                225.000.000                225.000.000                

- 7796335 - Tuyến kênh từ nghĩa địa thôn 8 ra cánh đồng Nà 0393 7796335 2961 221.000.000                221.000.000                221.000.000                221.000.000                

-

7796336 - XD tuyến kênh CĐ đoạn nhà ông Cƣờng đến nhà ông Viễn; từ nhà ông Thạo 

đến nhà bà Anh 0393 7796336 2961 296.000.000                296.000.000                296.000.000                296.000.000                

- 7796337 - Xây mới nhà văn hóa thôn 3 0393 7796337 2961 402.000.000                402.000.000                402.000.000                402.000.000                

- 7796338 - Xây dựng tuyến kênh từ nhà ông Tuấn đến ruộng ông Thanh 0393 7796338 2961 238.000.000                238.000.000                238.000.000                238.000.000                

- 7796580 - Xây mới Nhà văn hóa cộng đồng thôn 1 0393 7796580 2961 367.000.000                367.000.000                367.000.000                367.000.000                

-

7796581 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn 11 (nối tiếp với đƣờng BT XM đã thi công đi thôn 

11) 0393 7796581 2961 375.000.000                375.000.000                375.000.000                375.000.000                

- 7796582 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn 1 (Từ nhà ông Dinh đến nhà ông Điền thôn 1) 0393 7796582 2961 373.000.000                373.000.000                373.000.000                373.000.000                

-

7797658 - Bê tông XM đƣờng GT thôn Dự, xã Ia Lốp (đoạn từ nhà ông Liệp đến nhà ông 

Phƣớc) 0393 7797658 2961 170.000.000                170.000.000                170.000.000                170.000.000                

- 7797659 -   Bê tông hóa đƣờng GT thôn Trung đi thôn Của, xã Ia Lốp 0393 7797659 2961 238.000.000                238.000.000                238.000.000                238.000.000                

-

7797660 - Bê tông hóa đƣờng GT từ ngã 3 thôn Dự đi thôn Đoàn, xã Ia Lốp (đoạn từ 

K0+00-K0+600) 0393 7797660 2961 366.000.000                366.000.000                366.000.000                366.000.000                

- 7797661 - Bê tông XM đƣờng GT thôn Dự, xã Ia Lốp (đoạn từ nhà ông Đang đi khu SX) 0393 7797661 2961 270.000.000                270.000.000                270.000.000                270.000.000                

- 7797662 - Nhà văn hóa thôn Dự, xã Ia Lốp 0393 7797662 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

- 7797663 - Nhà văn hóa thôn Thạnh Phú, xã Ia Lốp 0393 7797663 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

- 7798066 - Nhà văn hóa thôn Giồng Trôm, xã Ia Lốp 0393 7798066 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

-

7798067 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn Đoàn đi thôn Dự, xã Ia Lốp (đoạn từ K3+470-

K4+111) 0393 7798067 2961 366.000.000                366.000.000                366.000.000                366.000.000                

-

7798068 - Bê tông hóa đƣờng GT từ thôn Chợ Lách đi thôn Giồng Trôm, xã Ia Lốp (Đoạn 

nối tiếp CT NTM năm 2018) 0393 7798068 2961 315.000.000                315.000.000                315.000.000                315.000.000                

- 7798077 - Bê tông hóa đƣờng GT từ thôn Giồng Trôm đi Qlộ 14C, xã Ia Lốp 0393 7798077 2961 315.000.000                315.000.000                315.000.000                315.000.000                

- 7798418 - Nhà văn hóa thôn Trung, xã Ia Lốp 0393 7798418 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

- 7798419 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn Nhạp, xã Ia Lốp (Đoạn từ Km0+850 đi Qlộ 14C) 0393 7798419 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

-

7798420 - Bê tông hóa đƣờng GT và cống tràn liên hợp (Đoạn từ nhà ông Miêng đến 

cống) thôn Nhạp, xã Ia Lốp 0393 7798420 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

- 7798421 - Bê tông hóa đƣờng GT từ ngã tƣ thôn Nhạp đi Qlộ 14C, xã Ia Lốp 0393 7798421 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

- 7798573 - Nhà văn hóa thôn án, xã Ia Lốp 0393 7798573 2961 341.000.000                341.000.000                341.000.000                341.000.000                

- 7798719 - C/tạo, NC điểm trƣờng mầm non thôn 8 thành nhà VH Thôn 8 0393 7798719 2961 204.000.000                204.000.000                204.000.000                204.000.000                

- 7798720 - C/tạo, NC điểm trƣờng mầm non thôn 7 thành nhà VH Thôn 7 0393 7798720 2961 204.000.000                204.000.000                204.000.000                204.000.000                

-

7798721 - XD tuyến kênh CĐ thôn 9 (đoạn từ nhà ông Lập đến ruộng nhà ông Duân; nhà 

bà Thơm đến giáp suối) 0393 7798721 2961 392.000.000                392.000.000                392.000.000                392.000.000                

-

7799169 - C/tạo, NC trạm bơm điện và KCK KM pvụ tƣới tiêu 300 ha lúa của HTX DV No 

cánh đồng 8/4 xã Buôn Tría, Lắk                                                                                                0393 7799169 2961 1.100.000.000             1.100.000.000             1.100.000.000             1.100.000.000             

-

7799202 - Bê tông hóa đƣờng GT thôn 12 (nối tiếp với đƣờng BT XM đã thi công đến hết 

khu DC) 0393 7799202 2961 167.000.000                167.000.000                167.000.000                167.000.000                

- 7799203 - Xây mới Nhà văn hóa cộng đồng thôn 2 0393 7799203 2961 367.000.000                367.000.000                367.000.000                367.000.000                

- 7799368 - XD tuyến kênh cánh đồng từ ruộng ông Ban đến ruộng ông Lâu 0393 7799368 2961 136.000.000                136.000.000                136.000.000                136.000.000                

- 7799839 - HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân An, xã Tân Tiến, Krông Păk         0393 7799839 2961 900.000.000                900.000.000                900.000.000                900.000.000                

-

7800218 - HTX DVNN Thăng Bình I, xã Quảng Điền KNa.HM: ĐT kênh, Trạm bơm T23 

cánh đồng núi 4, PV tƣới 65ha lúa 02 vụ                                                                                              0393 7800218 2961 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7800662 - Đƣờng GT Buôn Đôn (từ nhà Y Klach đến nhà H Grơng) 0393 7800662 2961 72.000.000                  72.000.000                  72.000.000                  72.000.000                  

- 7800663 - Đƣờng giao thông Ea Drông (từ TL 1 đến hồ Ea Rông) 0393 7800663 2961 78.000.000                  78.000.000                  78.000.000                  78.000.000                  

- 7800664 - Đƣờng GT buôn Ea Rông B (từ TL 17 đến hồ Ea Rông) 0393 7800664 2961 142.000.000                142.000.000                142.000.000                142.000.000                

- 7800665 - Đ¬ờng GTNT buôn Jang Lành (từ TL 1 đến nhà Ma Đao) 0393 7800665 2961 107.000.000                107.000.000                107.000.000                107.000.000                

- 7800666 - Đ¬ờng GTNT buôn Jang Lành (từ nhà Y Chít đến nhà Y Tặng Kdóh 0393 7800666 2961 139.000.000                139.000.000                139.000.000                139.000.000                

-

7801057 - Bê tông hóa tuyến đƣờng GT đoạn từ giáp đƣờng BT đến nhà ông Nhiệm ra 

cánh đồng Thôn 9 0393 7801057 2961 204.000.000                204.000.000                204.000.000                204.000.000                
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Kỳ 26 năm 2020 (Kết xuất ngày:22/3/2021)



- 7801058 - Bê tông hóa tuyến đƣờng GT đoạn từ nhà ông Lầm Thôn 2 ra cánh đồng 0393 7801058 2961 204.000.000                204.000.000                204.000.000                204.000.000                

-

7801060 - Đƣờng GT thôn 2 (đoạn từ nhà ông Phụng đến nhà ông Cửu và từ nhà ông 

Dũng đến nhà bà Cúc) 0393 7801060 2961 166.000.000                166.000.000                166.000.000                166.000.000                

-

7801061 - Đƣờng GT thôn 6 (đoạn từ nhà ông Lân đến nhà ông Dƣơng; từ nhà bà Yên 

đến nhà ông Hoan) 0393 7801061 2961 276.000.000                276.000.000                276.000.000                276.000.000                

-

7801062 - Đƣờng GT thôn 7 (đoạn từ nhà ông Triều đến nhà ông Tình; từ nhà ông Hiến 

đến nhà ông Minh) 0393 7801062 2961 245.000.000                245.000.000                245.000.000                245.000.000                

- 7801063 - Đƣờng GT thôn 4 (đoạn từ nhà bà Thủy ra suối) 0393 7801063 2961 204.000.000                204.000.000                204.000.000                204.000.000                

- 7801072 - Đƣờng GT nội đồng thôn 5 (đoạn từ nhà ông Pha ra cánh đồng) 0393 7801072 2961 273.000.000                273.000.000                273.000.000                273.000.000                

- 7801134 - Xây mới nhà văn hóa thôn 10, xã Ea Bung 0393 7801134 2961 402.000.000                402.000.000                402.000.000                402.000.000                

- 7801135 - HTX dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến, xã Hòa An, Krông Păk        0393 7801135 2961 900.000.000                900.000.000                900.000.000                850.000.000                50.000.000                  

-

7801514 - BT hóa đƣờng GT liên thôn, thôn 8 đi thôn 10 (nối tiếp với đƣờng BT XM đã 

thi công tại đƣờng thôn 8 đi thôn 10) 0393 7801514 2961 367.000.000                367.000.000                367.000.000                367.000.000                

- 7801515 - Xây mới Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8 0393 7801515 2961 367.000.000                367.000.000                367.000.000                367.000.000                

- 7802624 - HTX SX Nông nghiệp Ea Wy, xã Ea Wy, Ea Hleo 0393 7802624 2961 80.000.000                  80.000.000                  80.000.000                  80.000.000                  

-

7803112 - HTX NO 714, XÃ EAPAL, EAKAR - ĐT T/BƠM ĐIỆN, NƢỚC TUYẾN KÊNH 

T/BƠM TƢỚI CHO 298 HA LUA NƢỚC 0393 7803112 2961 1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             

- 7803575 - Cầu máng vƣợt hồ trung chuyển cánh đồng buôn Ea Mar 0393 7803575 2961 402.000.000                402.000.000                402.000.000                402.000.000                

- 7803576 - Đƣờng GT buôn Đôn (từ Hạt kiểm lâm đến ngã 3 Thủy văn) 0393 7803576 2961 192.000.000                192.000.000                192.000.000                192.000.000                

- 7803577 - Đƣờng GT buôn Đôn (từ nhà Ma Sinh đến nhà Y Hùng) 0393 7803577 2961 221.000.000                221.000.000                221.000.000                221.000.000                

- 7803578 - Đƣờng GT buôn Ea Rông B (từ nhà H Rom đến nhà ông Ba Tôn) 0393 7803578 2961 127.000.000                127.000.000                127.000.000                127.000.000                

- 7803579 - Đƣờng GT buôn Đôn (từ nhà Y Phƣớc đến nhà Y Hùng) 0393 7803579 2961 192.000.000                192.000.000                192.000.000                192.000.000                

- 7803580 - Đƣờng GT buôn Đôn (từ nhà Ama Mƣơng đến nhà Y Phƣớc) 0393 7803580 2961 165.000.000                165.000.000                165.000.000                165.000.000                

- 7803581 - Đƣờng GT buôn Đôn (từ nhà Giang Hoa đến nhà H'Loan) 0393 7803581 2961 84.000.000                  84.000.000                  84.000.000                  84.000.000                  

- 7803582 - Đƣờng GTNT từ tỉnh lộ 17 đến công chào thôn Thống Nhất 0393 7803582 2961 183.000.000                183.000.000                183.000.000                183.000.000                

- 7803583 - Đƣờng GTNT buôn Trí A (từ nhà Y Thon đến nhà Mẹ Vít) 0393 7803583 2961 248.000.000                248.000.000                248.000.000                248.000.000                

- 7803584 - Đƣờng GTNT từ ngã 3 Khăm Thƣng đến bến Nghĩa địa 0393 7803584 2961 78.000.000                  78.000.000                  78.000.000                  78.000.000                  

- 7803585 - Đƣờng trục chính nội đồng Buôn Jang Lành 0393 7803585 2961 370.000.000                370.000.000                370.000.000                370.000.000                

- 7803586 -  Đƣờng GTNT buôn Jang Lành (từ nhà H Lạng đến nhà Y Jer Rcăm) 0393 7803586 2961 94.000.000                  94.000.000                  94.000.000                  94.000.000                  

- 7803587 - Kênh nội đồng buôn Ea Mar (từ ruộng Ma Cốc đến ruộng bà H Weh) 0393 7803587 2961 306.000.000                306.000.000                306.000.000                306.000.000                

- 7803722 - Hoàn thiện HT kênh tƣới hồ trung chuyển cánh đồng buôn Ea Mar 0393 7803722 2961 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7805628 - Trạm bơm Thôn 7 xã Cƣ Kty, Krông bông 0393 7805628 2961 134.072.000                134.072.000                134.072.000                134.072.000                

- 7658215 - Nhà văn hóa và sân thể thao Xã Cuebur 0393 7658215 2961 130.000.000                130.000.000                130.000.000                130.000.000                

- 7549448 - Nhµ v¨n hãa x· Ea Kpam 0393 7549448 2962 131.000.000                131.000.000                59.878.000                  59.878.000                  

- 7570364 - Đƣờng GT trục xã Ea Tul, huyện CƣMgar 0393 7570364 2962 192.000.000                192.000.000                59.902.000                  59.902.000                  

- 7648764 - Nhà văn hóa xã Quảng hiệp, huyện CƣMgar 0393 7648764 2962 163.000.000                163.000.000                163.000.000                163.000.000                

- 7710332 - Nhà văn hóa xã Eatar, huyện CƣMgar 0393 7710332 2962 60.000.000                  60.000.000                  60.000.000                  60.000.000                  

- 7710507 - Nhµ v¨n hãa x· C­Suª 0393 7710507 2962 143.000.000                143.000.000                143.000.000                143.000.000                

- 7710649 - Nhµ v¨n hãa x· EaKiÕt 0393 7710649 2962 143.000.000                143.000.000                143.000.000                143.000.000                

- 7755362 - Đƣờng GT Buôn Hlúk (04 tuyến) xã EaKuêh 0393 7755362 2962 433.520.000                433.520.000                424.175.000                424.175.000                

- 7757787 - Đƣờng GT B.H lúk (ngã 3 B.Ja rai tiếp nối đƣờng B.tông) xã EaKuêh 0393 7757787 2962 25.413.000                  25.413.000                  25.413.000                  25.413.000                  

- 7765258 - Nhµ v¨n hãa x· EaH®ing, huyÖn C­Mgar 0393 7765258 2962 843.000.000                843.000.000                843.000.000                843.000.000                

- 7766889 - Nhà văn hóa xã EaDrơng, huyện CƣMgar 0393 7766889 2962 843.000.000                843.000.000                843.000.000                843.000.000                

- 7792870 - HTX NN C«ng b»ng C­DliªMn«ng, x· C­DliªMn«ng 0393 7792870 2962 2.150.000.000             2.150.000.000             1.777.013.000             1.777.013.000             

- 7793664 - HTX  N«ng nghiÖp DV C«ng b»ng EaKiÕt, x· EaKiÕt 0393 7793664 2962 2.150.000.000             2.150.000.000             2.109.264.000             2.109.264.000             

- 7828224 - Đƣờng GT thôn 5(01 tuyến), xã CƣMgar 0393 7828224 2962 643.000.000                643.000.000                643.000.000                643.000.000                

- 7830733 - Đƣờng GTNT thôn 7(tuyến 1) xã CƣMgar 0393 7830733 2962 385.000.000                385.000.000                385.000.000                385.000.000                

- 7830735 - Đƣờng GTNT thôn 7 (tuyến 2) xã CƣMgar 0393 7830735 2962 643.000.000                643.000.000                643.000.000                643.000.000                

- 7830739 - Đƣờng GTNT buôn Thung (01 tuyến), xã CƣMgar 0393 7830739 2962 643.000.000                643.000.000                643.000.000                643.000.000                

- 7830740 - Đƣờng GT thôn 3 (01 tuyến), xã CƣMgar 0393 7830740 2962 514.000.000                514.000.000                514.000.000                514.000.000                

- 7830741 - Đƣờng GTNT buôn Trấp (01 tuyến), xã CƣMgar 0393 7830741 2962 643.000.000                643.000.000                643.000.000                643.000.000                

- 7832675 - Đƣờng GT buôn Kna A (buôn Du Lịch) 12 tuyến, xã CƣMgar 0393 7832675 2962 3.417.000.000             3.417.000.000             3.109.993.000             3.109.993.000             

- 7832821 - Nhà văn hóa  xã CƣMgar 0393 7832821 2962 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             396.175.000                1.303.825.000             

- 7833896 - §­êng GTNT th«n T©n LËp (L=600m) x· EaKpam 0393 7833896 2962 205.624.000                205.624.000                203.947.000                203.947.000                

- 7833897 - §­êng GTNT th«n 8(L=1.173m) x· EaKpam 0393 7833897 2962 408.263.000                408.263.000                387.389.000                387.389.000                

- 7833898 - §­êng GTNT th«n 6 (L=1.621m) x· EaKpam 0393 7833898 2962 562.492.000                562.492.000                555.892.000                555.892.000                

- 7833899 - §­êng GTNT bu«n Bling (L=700m) x· EaKpam 0393 7833899 2962 239.179.000                239.179.000                

- 7833900 - §­êng GTNT th«n 3 (L=954m) x· EaKpam 0393 7833900 2962 321.706.000                321.706.000                321.706.000                321.706.000                

- 7833901 - §­êng GTNT  th«n 2(L=2.730m) x· EaKpam 0393 7833901 2962 936.361.000                936.361.000                936.361.000                936.361.000                

- 7833902 - §­¬ng GTNT th«n 1 (L=602m) x· EaKpam 0393 7833902 2962 220.375.000                220.375.000                203.074.000                203.074.000                

- 7839234 - Sân van hóa thể thao xã CƣMgar 0393 7839234 2962 378.000.000                378.000.000                209.473.000                200.000.000                9.473.000                    

- 7839767 - X©y dùng t­êng rµo ®­êng vµo b·i r¸c x· EaKpam 0393 7839767 2962 606.000.000                606.000.000                606.000.000                606.000.000                

- 7842957 - N©ng cÊp hå c¬ giíi t¹i th«n 3, x· EaKpam 0393 7842957 2962 1.500.000.000             1.500.000.000             1.483.407.000             695.075.000                788.332.000                

- 7843958 - TRƣờng TH Ama Trang Lơng xã CƣMgar 0393 7843958 2962 2.000.000.000             2.000.000.000             2.000.000.000             2.000.000.000             

- 7844161 - Đƣờng GTNT buôn Bling (tuyến 2) xã CƣMgar 0393 7844161 2962 438.000.000                438.000.000                438.000.000                438.000.000                

- 7844162 - Đƣờng GTNT buôn Bling (tuyến 1) xã CƣMgar 0393 7844162 2962 591.000.000                591.000.000                591.000.000                591.000.000                

- 7874164 - Đƣờng GT buôn Kna A xã CƣMgar-Phần bổ sung tuyến 0393 7874164 2962 583.000.000                583.000.000                

- 7574418 - Sua chua nang cap duong giao thong va HT thoat nuoc TT xa Ea O 0393 7574418 2963 890.000.000                890.000.000                813.878.000                813.878.000                

- 7733197 - Đƣờng giao thông từ trung tâm xã Cƣ Bông đi thôn 17, xã Cƣ Bông 0393 7733197 2963 372.589.000                372.589.000                372.589.000                372.589.000                

- 7748216 - Đƣờng gt thôn 12 đoạn trong xóm 6 xã Ea Kmut 0393 7748216 2963 1.000.000                    1.000.000                    

-

7750712 - Đƣờng gt thôn 4 đoạn ngã 3 đƣờng đi Cƣ Ni - Ea Ô đến nghĩa trang thôn 4 xã 

Ea Kmút 0393 7750712 2963 190.000                       190.000                       

- 7751881 - Đƣờng gt thôn 14 xã Ea Păl, huyện Ea Kar 0393 7751881 2963 6.183.000                    6.183.000                    

- 7759037 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG LIÊN THÔN TỪ THÔN 15 ĐI THÔN 3 XÃ CƢPRÔNG 0393 7759037 2963 15.616.000                  15.616.000                  

- 7759067 - Đƣờng Giao Thông Thôn 1 đi Thôn 2 Xã Cƣ Yang 0393 7759067 2963 57.856.000                  57.856.000                  33.114.000                  33.114.000                  

- 7767001 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN EA BỚT XÃ CƢ BÔNG 0393 7767001 2963 2.318.000                    2.318.000                    

- 7771890 - Đƣờng giao thông thôn 6 xã Ea Sô 0393 7771890 2963 30.398.000                  30.398.000                  

- 7796754 - Đƣờng GT Thôn Quyết Tiến 1 xã Ea Tih 0393 7796754 2963 4.000                           4.000                           

-

7803112 - HTX Nông nghiệp 714 xã Ea Pal, đầu tƣ trạm bơm điện, nc tuyến kênh trạm 

bơm tƣới cho 298ha lúa nƣớc 0393 7803112 2963 2.150.000.000             2.150.000.000             2.150.000.000             2.150.000.000             

- 7826285 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN ĐOÀN KẾT XÃ CƢ HUÊ 0393 1069611 2963 380.000.000                380.000.000                380.000.000                380.000.000                

- 7826286 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN TÂN LỘC XÃ CƢ HUÊ HUYỆN EA KAR 0393 1069611 2963 220.000.000                220.000.000                220.000.000                220.000.000                

- 7826554 - Đƣờng giao thông thôn 7 xã Ea Păl 0393 7826554 2963 416.000.000                416.000.000                416.000.000                416.000.000                



- 7826555 - Đƣờng giao thông thôn 8 xã Ea Păl 0393 7826555 2963 416.000.000                416.000.000                416.000.000                416.000.000                

- 7829270 - Đƣơng GT từ ngã ba cầu đất đi thôn 2 xã Cƣ Elang 0393 7829270 2963 2.350.000.000             2.350.000.000             2.321.614.000             2.321.614.000             

- 7830723 - Đƣờng GT thôn Hợp Thành xã Ea Kmut 0393 7830723 2963 168.329.000                168.329.000                168.329.000                168.329.000                

- 7830724 - Đƣờng GT thôn Ninh Thanh 1 xã Ea Kmut 0393 7830724 2963 372.441.000                372.441.000                372.441.000                372.441.000                

- 7831128 - Đƣờng GT thôn 12 (Từ nhà ông Miên - bà Nguyệt) xã Ea Kmut 0393 7831128 2963 354.303.000                354.303.000                354.303.000                354.303.000                

- 7831129 - Đƣờng GT thôn 12 (từ nhà ông Tuấn - ông Lĩnh) xã Ea Kmut 0393 7831129 2963 354.303.000                354.303.000                354.303.000                354.303.000                

- 7831769 - Đƣờng GT Thôn 6 xã Ea Đar 0393 7831769 2963 440.000.000                440.000.000                440.000.000                440.000.000                

- 7831770 - Đƣờng GT Thôn 3 xã Ea Đar 0393 7831770 2963 631.000.000                631.000.000                631.000.000                631.000.000                

- 7831771 - Đƣờng GT Thôn 11 xã Ea Đar 0393 7831771 2963 378.000.000                378.000.000                378.000.000                378.000.000                

- 7831772 - Đƣờng Gt từ Thôn 7 đi thôn 8 Ea Đar 0393 7831772 2963 351.393.000                351.393.000                351.393.000                351.393.000                

- 7831773 - Đƣờng GT thôn 14 (từ QL 26 đi HT thôn 14) xã Ea Đar 0393 7831773 2963 202.000.000                202.000.000                202.000.000                202.000.000                

- 7831774 - Đƣờng GT Thôn 4 xã Ea Đar 0393 7831774 2963 219.000.000                219.000.000                219.000.000                219.000.000                

- 7832039 - Đƣờng GT Thôn 16 xã Ea Đar 0393 7832039 2963 631.000.000                631.000.000                631.000.000                631.000.000                

- 7832040 - Đƣờng GT từ cổng thôn 12 đi cầu treo xã Ea Đar 0393 7832040 2963 614.000.000                614.000.000                614.000.000                614.000.000                

- 7832041 - Đƣờng GT Thôn 4 đi thôn 16 xã Ea Đar 0393 7832041 2963 440.000.000                440.000.000                440.000.000                440.000.000                

- 7832822 - Đƣờng GT Thôn 11 ( Nối đƣờng liên xã Cƣ Ni) xã Ea Đar 0393 7832822 2963 158.000.000                158.000.000                158.000.000                158.000.000                

- 7833353 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN 5 CƢ YANG 0393 7833353 2963 700.000.000                700.000.000                661.600.000                661.600.000                

- 7833888 - Đƣờng gt thôn 5 từ nhà ông Quyết đến nhà ông Tuyến xã Ea Kmut 0393 7833888 2963 238.583.000                238.583.000                238.583.000                238.583.000                

- 7833891 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN 2 ĐI THÔN 3 XÃ CƢYANG 0393 7833891 2963 1.000.000.000             1.000.000.000             897.400.000                897.400.000                

- 7833967 - Đƣờng giao thông thôn 3, xã Ea Kmut 0393 7833967 2963 341.732.000                341.732.000                341.732.000                341.732.000                

-

7833969 - Đƣờng gt thôn 5 từ nhà ông Nguyễn Quang Đang đến nhà ông Hoàng văn 

Toàn xã Ea Kmut 0393 7833969 2963 210.739.000                210.739.000                210.739.000                210.739.000                

- 7834106 - Đƣờng giao thông đoạn ngã ba Cƣ Ni Ea Ô đến hội trƣờng thôn 2 xã Ea Kmut 0393 7834106 2963 459.799.000                459.799.000                459.799.000                459.799.000                

- 7834713 - Đƣờng giao thông thôn 9 xã Ea Sar 0393 7834713 2963 240.000.000                240.000.000                240.000.000                240.000.000                

- 7834715 - Đƣờng giao thông thôn 6 mã 00393 xã Ea Sar 0393 7834715 2963 250.000.000                250.000.000                250.000.000                250.000.000                

- 7834716 - Đƣờng giao thông thôn 3 xã Ea Sar 0393 7834716 2963 400.000.000                400.000.000                400.000.000                400.000.000                

- 7834718 - TRƢỜNG TH LÊ LỢI HM NHÀ LỚP HỌC 10P XÃ CƢ HUÊ 0393 7834718 2963 4.000.000.000             4.000.000.000             4.000.000.000             1.395.993.000             2.604.007.000             

- 7834750 - Đƣờng giao thông thôn 10 xã Ea Sar 0393 7834750 2963 360.000.000                360.000.000                360.000.000                360.000.000                

- 7835820 - ĐG GT THÔN TTAAN TIẾN ĐOAN QUA HỒ BÁU XÃ CƢ HUÊ 0393 7835820 2963 190.000.000                190.000.000                190.000.000                190.000.000                

- 7835821 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN CƢ NGHĨA XÃ CƢ HUÊ 0393 7835821 2963 380.000.000                380.000.000                380.000.000                380.000.000                

- 7837289 - Đƣờng gt thôn Ninh Thanh 2 đi Hợp Thành xã Ea Kmut 0393 7837289 2963 581.690.000                581.690.000                581.690.000                581.690.000                

- 7837476 - Đg GT Thôn Tân Tiến đoạn qua Hội trƣờng thôn xã Cƣ Huê 0393 7837476 2963 190.000.000                190.000.000                190.000.000                190.000.000                

- 7838674 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN 15 ĐI THÔN 3 XÃ CƢ PRONG 0393 7838674 2963 2.500.000.000             2.500.000.000             2.455.138.000             2.455.138.000             

- 7838677 - Đƣờng giao thông thôn 1, xã Ea Păl 0393 7838677 2963 418.000.000                418.000.000                418.000.000                418.000.000                

- 7840294 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN 2 XÃ XUÂN PHÚ 0393 7840294 2963 265.000.000                265.000.000                265.000.000                265.000.000                

- 7840295 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN 1 XÃ XUÂN PHÚ 0393 7840295 2963 685.000.000                685.000.000                685.000.000                685.000.000                

- 7840296 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN TỨ XUÂN XÃ CƢ HUÊ 0393 7840296 2963 380.000.000                380.000.000                380.000.000                380.000.000                

- 7843503 - Đƣờng gt thôn Đoàn Kết từ nhà ông Hòa đến nhà ông Song xã Ea Kmu 0393 7843503 2963 148.384.000                148.384.000                148.384.000                148.384.000                

- 7843504 - Đƣờng giao thông thôn 12 đi thôn Ninh Thanh 2 xã Ea Kmut 0393 7843504 2963 299.149.000                299.149.000                299.149.000                299.149.000                

- 7843505 - Đƣờng giao thông thôn 12 từ nhà ông Thắng đến nhà ông Thủy xã Ea Kmut 0393 7843505 2963 124.563.000                124.563.000                124.563.000                124.563.000                

-

7843506 - Đƣờng giao thông thôn 12 từ hội trƣờng thôn 12 đến nhà ông Thiêm xã Ea 

Kmut 0393 7843506 2963 240.812.000                240.812.000                240.812.000                240.812.000                

- 7843507 - Đƣờng gt từ nhà ông Phúc đến nhà bà Tâm xã Ea Kmut 0393 7843507 2963 425.037.000                425.037.000                425.037.000                425.037.000                

- 7843508 - Đƣờng gt từ nhà ông Hƣng đến nhà bà Dung xã Ea Kmut 0393 7843508 2963 168.152.000                168.152.000                168.152.000                168.152.000                

- 7850237 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG BUÔN DUÔN TAI XÃ CƢ HUÊ 0393 7850237 2963 190.000.000                190.000.000                190.000.000                190.000.000                

- 7850238 - Đƣờng giao thông buôn Mrui, xã Cƣ Huê 0393 7850238 2963 380.000.000                380.000.000                380.000.000                380.000.000                

- 7850239 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG BUÔN DJA XÃ CƢ HUÊ HUYỆN EA KAR 0393 7850239 2963 190.000.000                190.000.000                190.000.000                190.000.000                

- 7852892 - ĐƢỜNG GIAO THÔNG THÔN 19 XÃ CƢBÔNG 0393 7852892 2963 2.050.000.000             2.050.000.000             1.921.469.000             1.921.469.000             

- 7858960 - Đƣờng giao thông thôn Điện Biên 3 xã Ea Kmut 0393 7858960 2963 637.984.000                637.984.000                637.984.000                637.984.000                

- 7858961 - Đƣờng GT Thôn 10 xã Ea Đar 0393 7858961 2963 740.000.000                740.000.000                740.000.000                740.000.000                

- 7858962 - Đƣờng GT Thôn 2 xã Ea Đar 0393 7858962 2963 95.607.000                  95.607.000                  95.607.000                  95.607.000                  

- 7858963 - Đƣờng GT Thôn Hữu Nghị xã Ea Đar 0393 7858963 2963 100.000.000                100.000.000                100.000.000                100.000.000                

- 7858964 - Đƣờng giao thông thôn Điện Biên 2 xã Ea Kmut 0393 7858964 2963 790.000.000                790.000.000                789.999.000                789.999.000                

- 7858965 - Đƣờn giao thông thôn 5 xã Ea Kmut 0393 7858965 2963 84.000.000                  84.000.000                  84.000.000                  84.000.000                  

- 7860361 - Đƣờng giao thông thôn 1 đi EaPuk xã Ea Sô 0393 7860361 2963 2.050.000.000             2.050.000.000             968.000.000                922.000.000                46.000.000                  

- 7871181 - Sân thể thao xã Cƣ ELang 0393 7871181 2963 265.000.000                265.000.000                265.000.000                265.000.000                

- 7876835 - NHÀ VĂN HÓA XÃ CƢ HUÊ 0393 7876835 2963 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             

- 7878183 - SÂN THỂ THAO XÃ CƢ HUÊ 0393 7878183 2963 378.000.000                378.000.000                220.872.000                220.872.000                

- 7745038 - Đƣờng GT buôn Yang Reh (giáp đƣờng GTNT đến nhà Ama Hợp) 0393 7745038 2964 3.838.000                    3.838.000                    

- 7745040 - Đƣờng GT buôn Cƣ Koêmông xã Dang Kang (GĐ 3) 0393 7745040 2964 9.428.000                    9.428.000                    

- 7745041 - Đƣờng GT buôn Dang Kang xã Dang Kang 0393 7745041 2964 10.334.000                  10.334.000                  

- 7745813 - Đƣờng giao thông buôn Hngô A hòa phong (GĐ II) 0393 7745813 2964 2.050.135                    2.050.135                    

- 7745814 - Đƣờng GT thôn 2 (tổ vân kiều) xã Hòa Phong (GĐII) 0393 7745814 2964 13.882.000                  13.882.000                  

- 7745815 - Đƣờng giao thông buôn Hngô B hòa phong (GĐ II) 0393 7745815 2964 2.031.903                    2.031.903                    

- 7745816 - Đƣờng giao thông thôn 5 hòa phong 0393 7745816 2964 2.041.909                    2.041.909                    

- 7745817 - Đƣờng giao thông buôn Cƣ Phiăng hòa phong (GĐ II) 0393 7745817 2964 2.094.544                    2.094.544                    

- 7746370 - KCH kênh mƣơng cánh đồng rừng dầu, thôn 1 Yang Reh 0393 7746370 2964 970.000                       970.000                       

- 7746372 - Đƣờng giao thông buôn Tul xã Yang Mao (nhà ma Sáo đến suối Ea Mhắt) 0393 7746372 2964 21.646.000                  21.646.000                  

- 7746595 - KCH kênh mƣơng cánh đồng đầm sen thôn 4 Yang Reh 0393 7746595 2964 4.895.000                    4.895.000                    

- 7747008 - KCH kênh nội đồng thôn 1 xã Yang Reh (GĐ 5) 0393 7747008 2964 12.597.000                  12.597.000                  

- 7747212 - Đƣờng giao thông buôn chàm A xã Cƣ Đrăm (nhà bà H'Crui niê đến TL 12) 0393 7747212 2964 26.000                         26.000                         

-

7747213 - Đƣờng GT thôn Nao Huh xã Cƣ Đrăm (nhà ông Vàng A Cá đến nhà ông Lý Seo 

Pao) 0393 7747213 2964 407.000                       407.000                       

- 7747795 - KCH kênh mƣơng cánh đồng buôn Băng Kung xã Ea Trul 0393 7747795 2964 5.912.000                    5.912.000                    

- 7747798 - Đƣờng giao thông buôn băng kung xã Ea Trul (02 trục) 0393 7747798 2964 3.510.000                    3.510.000                    

- 7747800 - Đƣờng giao thông thôn 2 xã Ea Trul (nhà ông Nguyên đến ông Phúc) 0393 7747800 2964 8.435.000                    8.435.000                    

- 7747802 - Đƣờng giao thông buôn Cƣ Mil xã Ea Trul 0393 7747802 2964 4.103.000                    4.103.000                    

- 107071793 - Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM xã Yang Reh 0393 107071793 2964 3.000.000                    3.000.000                    

- 7805628 - Trạm bơm thôn 7 xã Cƣ Kty (hỗ trợ HTX Thăng Bình) 0393 7805628 2964 825.928.000                825.928.000                825.928.000                173.262.000                652.666.000                

-

7825261 - Đƣờng GT buôn Yang Reh ( nhà ông Y Tyn đến nhà ông Y Blê). HM. Nền, 

MĐ,..... 0393 7825261 2964 455.000.000                455.000.000                452.329.000                452.329.000                



-

7825262 - Đƣờng GTN thôn 3 nối dài xã Yang Reh, (tiếp giáp đƣờng GTNV đến đất nhà 

ông Hậu) 0393 7825262 2964 462.000.000                462.000.000                459.344.000                459.344.000                

-

7825263 - Đƣờng GT T4, (02 trục) nhà ông Đông đến ông Duy đến nhà bà Đạt; HM Nền, 

móng,... 0393 7825263 2964 800.000.000                800.000.000                795.232.000                795.232.000                

- 7828220 - KCH Kênh mƣơng cánh đồng 16 mẫu, xã Yang Reh 0393 7828220 2964 480.000.000                480.000.000                476.476.000                476.476.000                

- 7828221 - KCH Kênh mƣơng cánh đồng thôn 1, Yang Reh 0393 7828221 2964 1.100.000.000             1.100.000.000             1.091.106.000             1.091.106.000             

- 7828568 - Đƣờng GT buôn Tul, xã Yang Mao, 03 trục. 0393 7828568 2964 750.000.000                750.000.000                745.725.000                745.725.000                

- 7828629 - Đƣờng GT buôn Cƣ Păm xã Dang Kang (GĐ 3) 0393 7828629 2964 1.550.000.000             1.550.000.000             1.541.215.000             1.541.215.000             

- 7828630 - Đƣờng GT thôn 3 xã Dang Kang (GĐ 5) 0393 7828630 2964 1.500.000.000             1.500.000.000             1.488.627.000             1.488.627.000             

- 7828759 - Đƣờng buôn Kiều xã Yang Mao, Nhà ma Cƣơng đến BTXM nội vùng) 0393 7828759 2964 500.000.000                500.000.000                497.150.000                497.150.000                

- 7828760 - Đƣờng GT buôn Tul Yang Kuanh Yang Mao (nhà ông thiện đến khu sản xuất 0393 7828760 2964 950.000.000                950.000.000                944.586.000                944.586.000                

- 7829390 - KCH Kênh mƣơng cánh đồng buôn Băng Kung, xã Ea Trul. HM: Kênh tƣới. 0393 7829390 2964 950.000.000                950.000.000                944.297.000                944.297.000                

- 7829391 - KCH Kênh mƣơng cánh đồng Plum, Xã Ea Trul. HM: Kênh tƣới. 0393 7829391 2964 850.000.000                850.000.000                844.902.000                844.902.000                

- 7829700 - Đƣờng giao thông thôn 6 xã Hòa Phong gdIII(Ông Cƣ đến ông Ba) 0393 7829700 2964 435.000.000                435.000.000                432.586.000                432.586.000                

-

7829701 - Đƣờng GT tổ Vân Kiều thôn 2 đi buôn Ngô A Xã Hòa Phong(Từ nhà Noang 

đến Đức) 0393 7829701 2964 1.600.000.000             1.600.000.000             1.590.796.000             1.590.796.000             

-

7829702 - Đƣờng giao thông thôn 5 xã Hòa Phong gd III(Nhà Tấn Hƣng đến Quang Long, 

511m) 0393 7829702 2964 600.000.000                600.000.000                596.670.000                596.670.000                

- 7829703 - Đƣờng giao thông buôn Tliêr xã Hòa Phong(Nhà Y Khen đến YBlum) 0393 7829703 2964 165.000.000                165.000.000                164.084.000                164.084.000                

-

7829981 - Đƣờng GT thôn 2 xã Ea Trul (Từ nhà ông Tiến đến ông Minh) HM: nền, MĐ, 

thoát nƣớc 0393 7829981 2964 583.000.000                583.000.000                579.150.000                579.150.000                

- 7829983 - Đƣờng GT thôn Ea Hăn xã Cƣ Đrăm ( nhà ông Tháng đến nhà ông Pao) 0393 7829983 2964 533.000.000                533.000.000                533.000.000                533.000.000                

- 7829988 - Đƣờng giao thông Buôn Mghí xã Yang Mao 0393 7829988 2964 1.100.000.000             1.100.000.000             1.093.770.000             1.093.770.000             

- 7830111 - Đƣờng giao thông buôn Krông xã EaTrul (03 trục) 0393 7830111 2964 543.000.000                543.000.000                536.915.000                536.915.000                

- 7830205 - Đƣờng GT thôn 1, xã Ea Trul (03 trục). HM: Nền, MĐ, thoát nƣớc 0393 7830205 2964 574.000.000                574.000.000                570.680.000                570.680.000                

- 7830729 - Nhà văn hóa xã Hòa Sơn 0393 7830729 2964 2.180.000.000             2.180.000.000             2.180.000.000             2.180.000.000             

- 7831562 - Đƣờng GT trục thôn Hòa Xuân nối liến thôn 10 đi thôn Hòa Xuân, Xã Hòa Sơn 0393 7831562 2964 770.000.000                770.000.000                765.817.000                765.817.000                

- 7831563 - Đƣờng GT thôn 8 đi thôn 6 xã Hòa Sơn 0393 7831563 2964 750.000.000                750.000.000                745.735.000                745.735.000                

-

7831564 - Đƣờng GT trục thôn 7 nối liền thôn 7 đi thôn 8 xã Hòa Sơn. HM: NM, MĐ và 

HTTN 0393 7831564 2964 350.000.000                350.000.000                347.726.000                347.726.000                

- 7831565 - Đƣờng giao thông thôn 3 đi thôn Thanh Phú xã Hòa Sơn 0393 7831565 2964 850.000.000                850.000.000                844.947.000                844.947.000                

-

7831566 - Đƣờng giao thông thôn 3 đi thôn Quảng Đông xã Hòa Sơn, HM: Nền móng, 

MĐ và HTTN 0393 7831566 2964 400.000.000                400.000.000                397.376.000                397.376.000                

-

7832155 - Đƣờng GT trục thôn Quảng Đông đi thu gom rác tập trung xã Hòa Sơn. 

HM:NM, MĐ, HTTN 0393 7832155 2964 300.000.000                300.000.000                298.149.000                298.149.000                

- 7832680 - Đƣờng GT thôn 2 đi thôn Thanh Phú xã Hòa Sơn. HM: Nền móng, MD và HTTN 0393 7832680 2964 980.000.000                980.000.000                974.672.000                974.672.000                

- 7832682 - Đƣờng GT thôn 2, thôn 3, thôn Thanh Phú đi xã EaTrul 0393 7832682 2964 700.000.000                700.000.000                696.188.000                696.188.000                

- 7833354 - Sân thể thao xã Hòa Sơn 0393 7833354 2964 378.000.000                378.000.000                378.000.000                378.000.000                

- 7751251 - BTH ĐGT THÔN 6 ĐI BUÔN BA NA TAY NUNG IA JLOI 0393 7751251 2965 13.426.000                  13.426.000                  

- 7752298 - BTH TUyết đƣờng giao thông từ nhà ông Minh đến nhà ông Lý 0393 7752298 2965 24.480.000                  24.480.000                  14.979.000                  14.979.000                  

- 7753640 - BTH tuyến đƣờng giao thông từ nhà ông Chung đến nhà ông Lƣơng 0393 7753640 2965 23.100.000                  23.100.000                  15.210.000                  15.210.000                  

- 7754123 - Bê tông hóa đƣờng giao thôn thôn 6 đi thôn 11 xã Cƣ KBang 0393 7754123 2965 16.797.000                  16.797.000                  

- 7755363 - Bê tông hóa đƣờng giao thông thôn 15 đi thôn 16 xã Cƣ Kbang 0393 7755363 2965 5.850.000                    5.850.000                    

- 7755925 - BTH đƣờng giao thông thôn 1 xã Cƣ Mlan 0393 7755925 2965 2.129.000                    2.129.000                    

- 7755926 - BTH Đƣờng liên thôn từ T3 đi T4 xã Cƣ Mlan 0393 7755926 2965 3.852.000                    3.852.000                    

- 7757214 - BTH DGT THÔN 9 ĐI THÔN 14B 0393 7757214 2965 3.039.000                    3.039.000                    1.095.000                    1.095.000                    

- 7757215 - BTH DGT THÔN 9 ĐI THÔN 14A YA TMOT 0393 7757215 2965 7.568.000                    7.568.000                    2.365.000                    2.365.000                    

-

7757216 - BTH DGT BÀ NHIỆM THÔN 4 ĐẾN ÔNG TRÀO THÔN 6 VÀ TỪ TR NGUYỄN 

ĐỨC CẢNH ĐẾN NHÀ ÔNG HIẾU THÔN 4 0393 7757216 2965 14.695.000                  14.695.000                  3.165.000                    3.165.000                    

- 7759706 - BTH Đƣờng giao thông NT thôn 11 xã Ia RVê huyện Ea Súp 0393 7759706 2965 19.574.000                  19.574.000                  

- 7763148 - BTH Đƣờng GT thôn Đoàn đi thôn vùng(Km2+8) xã Ya Lốp 0393 7763148 2965 156.693.000                156.693.000                115.380.000                115.380.000                

- 7765992 - Bê tông hóa đƣờng giao thông thôn 54B đi thôn 11 xã Cƣ KBang 0393 7765992 2965 86.750.000                  86.750.000                  82.872.000                  82.872.000                  

- 7770981 - BTH đƣờng GT từ nhà Ô Huy đến nhà Ô Nghĩa Ea Bung 0393 7770981 2965 62.459.000                  62.459.000                  42.745.000                  42.745.000                  

- 7771693 - Bê thông hóa đƣờng GT Liên thôn 8 xã Êa Lê 0393 7771693 2965 39.268.000                  39.268.000                  28.344.000                  28.344.000                  

- 7772070 - BTH đƣờng giao thông thôn 5..đoạn...Hải...xã Ea Rốk 0393 7772070 2965 172.076.000                172.076.000                155.198.000                155.198.000                

- 7794688 - Đƣờng GT Thôn án ( nhà bà Khuyên đến nhà ông Ngon) 0393 7794688 2965 659.000.000                659.000.000                623.608.000                623.608.000                

- 7794689 - Đƣờng GT Thôn vùng đi thôn án (Km0+845+Km1+85) 0393 7794689 2965 659.000.000                659.000.000                623.479.000                623.479.000                

- 7794956 - BTH đƣờng GT thôn 7(ngã tƣ thôn 7, thôn 10.) xã Ia RVê 0393 7794956 2965 627.000.000                627.000.000                593.990.000                593.990.000                

- 7794957 - BTH đƣờng GT thôn 10.... xã Ia RVê , huyện Ea Súp 0393 7794957 2965 667.000.000                667.000.000                634.963.000                634.963.000                

- 7794958 - BTH đƣờng GT thôn 9 xã Ia Rvê 0393 7794958 2965 567.000.000                567.000.000                545.927.000                545.927.000                

- 7795811 - BTH đƣờng giao thông thôn 13() từ ngã tƣ thôn 13,14) xã Ia RVê 0393 7795811 2965 639.000.000                639.000.000                613.329.000                613.329.000                

- 7795812 - BTH đƣờng GT thôn 14 ( từ ngả tƣ thôn 13,14...) xã Ia RVê 0393 7795812 2965 400.000.000                400.000.000                377.400.000                377.400.000                

- 7795813 - Xây dựng mới nhà văn hóa cộng đồng thôn 5 xã ia RVê huyện Ea Súp 0393 7795813 2965 733.000.000                733.000.000                702.278.000                702.278.000                

- 7796330 - CT,NC điểm trƣờng MN Thôn 6 thành nhà VH T6 xã Ea Bung 0393 7796330 2965 396.000.000                396.000.000                383.644.000                383.644.000                

- 7796331 - CT NC điểm trƣờng MN thôn 12 thành nhà VH T12 xã Ea Bung 0393 7796331 2965 396.000.000                396.000.000                379.906.000                379.906.000                

- 7796332 - Đƣờng giao thông thôn 6 .. ông Trƣơng ra cánh đồng Ea Bung 0393 7796332 2965 725.000.000                725.000.000                708.476.000                708.476.000                

- 7796333 - Đƣờng giao thông nội thôn 8 .. ông Thiều xã Ea Bung 0393 7796333 2965 725.000.000                725.000.000                719.395.000                719.395.000                

- 7796334 - Bê tông tuyến kênh từ nhà ông Dũng xã Ea Bung 0393 7796334 2965 435.000.000                435.000.000                428.941.000                428.941.000                

- 7796335 - Tuyến kênh từ nghĩa địa thôn 8 ra cánh đồng nà xã Ea Bung 0393 7796335 2965 429.000.000                429.000.000                427.092.000                427.092.000                

- 7796336 - Xây dựng tuyến kênh nhà ong Cƣờng đến nhà ông Viễn ea Bung 0393 7796336 2965 574.000.000                574.000.000                571.084.000                571.084.000                

- 7796337 - Xây mới nhà VH thôn 3 xã Ea Bung huyện Ea Súp 0393 7796337 2965 778.000.000                778.000.000                756.732.000                756.732.000                

- 7796338 - Xây dựng tuyến kênh ... nhà ông Thanh xã Ea Bung, huyện Ea Súp 0393 7796338 2965 462.000.000                462.000.000                457.981.000                457.981.000                

- 7796580 - Nhà văn hóa cộng đồng thôn 1 xã Ia RVê huyện Ea Súp 0393 7796580 2965 733.000.000                733.000.000                700.947.000                700.947.000                

- 7796581 - BTH Đƣờng giao thông thôn 11( đoạn nối.. đã thi công .. xã Ia RVê 0393 7796581 2965 750.000.000                750.000.000                717.435.000                717.435.000                

-

7796582 - BTH Đƣờng giao thông thôn 1( từ nhà ông Dần đến nhà ông Điền thôn 1) Ia 

RVê 0393 7796582 2965 752.000.000                752.000.000                722.372.000                722.372.000                

- 7797658 - BT XI MANG đƣờng GT thôn Dự đoạn nhà ông Liệp... xã Ia Lốp 0393 7797658 2965 330.000.000                330.000.000                315.573.000                315.573.000                

- 7797659 - BTH đƣờng GT thôn Của xã Ia Lốp 0393 7797659 2965 462.000.000                462.000.000                443.192.000                443.192.000                

- 7797660 - BTH đƣờng GT ngã ba thôn Dự xã Ia Lốp 0393 7797660 2965 709.000.000                709.000.000                680.637.000                680.637.000                

- 7797661 - NHA VAN HOA THON DU XA IA LOP 0393 7797661 2965 530.000.000                530.000.000                510.155.000                510.155.000                

- 7797662 - Nhà văn hóa thôn Dự xã Ia Lốp 0393 7797662 2965 659.000.000                659.000.000                631.038.000                631.038.000                

- 7797663 - Nhà văn hóa thôn Thạch Phú xã Ia Lốp 0393 7797663 2965 659.000.000                659.000.000                631.910.000                631.910.000                

- 7798066 - Nhà văn hóa thôn giồng trôm 0393 7798066 2965 659.000.000                659.000.000                632.251.000                632.251.000                



- 7798067 - Bê tông đƣờng GT thôn đoàn đi thôn dự 0393 7798067 2965 709.000.000                709.000.000                676.669.000                676.669.000                

- 7798068 - Bê tông đƣờng GT thôn chợ lách đi thôn giồng trôm 0393 7798068 2965 610.000.000                610.000.000                579.467.000                579.467.000                

- 7798077 - Bê tông đƣờng GT thôn giồng trôm đi QL 14C 0393 7798077 2965 610.000.000                610.000.000                581.937.000                581.937.000                

- 7798418 - Nhà văn hóa thôn Trung xã Ya Lốp 0393 7798418 2965 659.000.000                659.000.000                559.231.000                559.231.000                

- 7798419 - Bê tông đƣờng GT thôn đoàn đi thôn dự 0393 7798419 2965 659.000.000                659.000.000                564.195.300                564.195.300                

- 7798420 - Bê tông đƣờng GT và cống tràn liên hợp 0393 7798420 2965 659.000.000                659.000.000                563.675.600                563.675.600                

- 7798421 - Bê tông dƣờng GT ngã tƣ thôn nhạp đi QL 14C 0393 7798421 2965 659.000.000                659.000.000                558.929.600                558.929.600                

- 7798573 - Nhà văn hóa thôn Án, xã Ia Lốp 0393 7798573 2965 659.000.000                659.000.000                577.334.000                577.334.000                

- 7798719 - CT,NC điểm trƣờng MN thôn 8 thành nhà VH thôn 8 Ea Bung 0393 7798719 2965 396.000.000                396.000.000                379.190.000                379.190.000                

- 7798720 - CT,NC điểm trƣờng MN thôn 7 thành nhà VH thôn 7 xã Ea Bung 0393 7798720 2965 396.000.000                396.000.000                383.982.000                383.982.000                

- 7798721 - Xây dựng tuyến kênh bà Trƣơng ra suối Ea Bung 0393 7798721 2965 758.000.000                758.000.000                730.615.000                730.615.000                

- 7799202 - BTH đƣờng GT Thôn 12 Xã IaRVê huyện EaSúp 0393 7799202 2965 333.000.000                333.000.000                314.158.000                314.158.000                

- 7799203 - Nhà Văn Hóa Cộng đồng Thôn 2 Xã IaRVê huyện EaSúp 0393 7799203 2965 733.000.000                733.000.000                701.548.000                701.548.000                

- 7799638 - Xây dựng tuyến kênh .. đến ruộng ông Lâu xã Ea Bung 0393 7799638 2965 264.000.000                264.000.000                260.926.000                260.926.000                

- 7801057 - BTH đƣờng GT .. ông Nhiệm  ra cánh đồng  thôn 9 xã Ea Bung 0393 7801057 2965 396.000.000                396.000.000                379.125.000                379.125.000                

- 7801058 - Bê tông hóa đoạn đƣờng ... nhà ông lâm Xã Ea Bung 0393 7801058 2965 396.000.000                396.000.000                379.165.000                379.165.000                

- 7801060 - Đƣờng giao thông thôn 2  đoạn ... nhà bà Cúc xã Ea Bung 0393 7801060 2965 314.000.000                314.000.000                299.791.000                299.791.000                

- 7801061 - Đƣờng GT thôn 6 đoạn .. nhà ông Hoan xã Ea Bung  0393 7801061 2965 534.000.000                534.000.000                516.406.000                516.406.000                

- 7801062 - Đƣờng GT Thôn 7 đoạn ... ông Minh xã Ea Bung 0393 7801062 2965 475.000.000                475.000.000                467.245.000                467.245.000                

- 7801063 - Đƣờng giao thông thôn 4 đoạn ... nhà bà Thủy ra suối xã Ea Bung 0393 7801063 2965 396.000.000                396.000.000                379.623.000                379.623.000                

- 7801072 - Đƣờng giao thông nội đồng thôn 5.... xã Ea Bung 0393 7801072 2965 527.000.000                527.000.000                500.440.000                500.440.000                

- 7801134 - Xây mới nhà VH thôn 10 xã Ea Bung huyện Ea Súp 0393 7801134 2965 778.000.000                778.000.000                756.821.000                756.821.000                

- 7801514 - BTH duong GTNT LIEN THON 8 DI THON 10 XA IARVE 0393 7801514 2965 733.000.000                733.000.000                696.655.000                696.655.000                

- 7801515 - Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8 xã Ia RVê 0393 7801515 2965 733.000.000                733.000.000                706.055.000                706.055.000                

- 7830109 - BTH đƣờng giao thông thôn 7 đi thôn 4( đoạn ... ông Xuân Vị ) xã Ia JLơi 0393 7830109 2965 1.000.000.000             1.000.000.000             980.789.000                980.789.000                

- 7830736 - BTH đƣờng giao thông thôn 3 đi thôn 1( Đoạn ... ông Quyền ) xã Ia JLơi 0393 7830736 2965 1.050.000.000             1.050.000.000             1.029.289.000             1.029.289.000             

- 7831567 - Bê tông đƣờng GT thôn dự đi thôn đoàn 0393 7831567 2965 800.000.000                800.000.000                759.332.000                759.332.000                

- 7831569 - Bê tông đƣờng GT thôn của 0393 7831569 2965 1.000.000.000             1.000.000.000             950.505.000                950.505.000                

- 7831570 - Bê tông đƣờng GT thôn dự đi thôn đoàn 0393 7831570 2965 1.000.000.000             1.000.000.000             949.961.000                949.961.000                

- 7832367 - BTH ĐGT THÔN 14A ĐI 13 YA TMOT 0393 7832367 2965 820.000.000                820.000.000                748.253.000                748.253.000                

- 7832368 - BTH ĐGT TR MN NỐI TUYẾN THÔN 2 ĐI THÔN 4 YA TMOT 0393 7832368 2965 1.000.000.000             1.000.000.000             929.436.000                929.436.000                

-

7832369 - BTH DGT THON 13 DI THON 9 (DOAN NGA 3 DUONG DI NGHIA DIA THON 14A 

DI THON 9) YA TMOT 0393 7832369 2965 530.000.000                530.000.000                496.126.000                496.126.000                

-

7833011 - BTH Đƣờng GT từ nhà ông Luyện thôn 6 đến nhà ông Thơi thôn 6 xã Cƣ 

KBang 0393 7833011 2965 900.000.000                900.000.000                891.431.000                891.431.000                

-

7833012 - BTH Đƣờng GT từ nhà ông Sáng thôn 11 đến nhà bà Tiến thôn 06 xã Cƣ 

Kbang 0393 7833012 2965 900.000.000                900.000.000                891.271.000                891.271.000                

- 7838827 - BTH Đƣờng giao thông từ thôn 01 đến thôn 13 xã Cƣ KBang 0393 7838827 2965 700.000.000                700.000.000                681.236.000                681.236.000                

- 7840027 - Đƣờng bê tông tại thôn 4 ... thôn 3 xã Cƣ MLan huyện Ea Súp 0393 7840027 2965 500.000.000                500.000.000                476.541.000                476.541.000                

- 7840028 - Đƣờng bê tông tại thôn 6 .. đến kênh chính tây xã  Cƣ Mlan 0393 7840028 2965 600.000.000                600.000.000                573.437.000                573.437.000                

- 7840651 - BTH Đƣờng GT Thôn 10 đi Thôn 8 xã IaRVê 0393 7840651 2965 1.000.000.000             1.000.000.000             956.215.000                956.215.000                

- 7841140 - BTH GT thôn 20 từ cổng chào đến nhà ông Vào xã Ea Rốk 0393 7841140 2965 537.000.000                537.000.000                456.457.000                456.457.000                

- 7845318 - Nâng cấp bê tông xi măng đƣờng GT liên thôn thôn 7 thôn 8 xã Êa Lê 0393 7845318 2965 650.000.000                650.000.000                628.518.000                628.518.000                

- 7845323 - Bê tông hóa đƣờng giao thông tuyến I thôn 12 xã Êa Lê 0393 7845323 2965 600.000.000                600.000.000                580.170.000                580.170.000                

- 7848022 - BTH đƣờng GT Tthôn 1.. Hà Trọng Dũng Ia RVê 0393 7848022 2965 1.000.000.000             1.000.000.000             872.739.000                872.739.000                

- 7848023 - Bê tông hóa GT nội đồng Thôn 18 xã Ea Rốk 0393 7848023 2965 520.000.000                520.000.000                472.976.000                472.976.000                

- 7848627 - BTH đƣờng GT Thôn 2 Xã IaRVê 0393 7848627 2965 1.000.000.000             1.000.000.000             955.236.000                955.236.000                

- 7849266 - BTH GT từ nhà ông Nam Hiệu đến nhà bà Mai xã Ea Rốk 0393 7849266 2965 235.000.000                235.000.000                193.182.000                193.182.000                

- 7849984 - Sân thể thao xã Ea Bung . Huyện Ea Súp 0393 7849984 2965 500.000.000                500.000.000                479.605.000                479.605.000                

- 7849986 - Nhà văn hóa xã Ea Bung 0393 7849986 2965 1.453.331.000             1.453.331.000             1.453.331.000             1.453.331.000             

- 7851480 - Nâng cấp cải tạo giếng khoan, đƣờng ống, điện cấp nƣớc xã Ea rốk 0393 7851480 2965 908.000.000                908.000.000                797.084.000                797.084.000                

- 7759533 - Đƣờng GTNB Đak Tro ( Trục 17 nhà Ô Đôn đến cuối tuyến) 0393 7759533 2966 275.000.000                275.000.000                172.962.000                172.962.000                

- 7767316 - Đƣờng GT buôn DHăm 2,HM:Nền, móng MĐ,CTTN_Xã Dak Nuê 0393 7767316 2966 147.620.000                147.620.000                94.526.000                  94.526.000                  

- 7771947 - Đƣờng GT buôn Yuk La 2 và Drên A_Đak Liêng 0393 7771947 2966 403.185.000                403.185.000                329.987.000                329.987.000                

- 7775954 - Đƣờng buôn T'Lông từ đƣờng vào buôn Đung đến nhà Ô Y Hem Cil 0393 7775954 2966 176.769.000                176.769.000                122.407.000                122.407.000                

- 7776389 - Đƣờng GT dọc kênh N1, trạm bơm điện Xã EarBin_Xã EarBin 0393 7776389 2966 108.599.000                108.599.000                13.303.000                  13.303.000                  

- 7780303 - Đƣờng GT buôn Ma từ nhà Ma Won đến nhà Ma Riêu_BKR 0393 7780303 2966 40.321.000                  40.321.000                  40.321.000                  40.321.000                  

- 7784582 - Đƣờng GT liên buôn Krái đi buôn Drai_Nam Ka 0393 7784582 2966 50.400.000                  50.400.000                  13.028.000                  13.028.000                  

- 7786010 - Đƣờng GT buôn Cuôr_Yang Tao 0393 7786010 2966 144.520.000                144.520.000                142.656.000                142.656.000                

- 7791020 - Đƣờng GT buôn Mạ( Nhà Ma Kinh đến Y Kri Du) 0393 7791020 2966 98.952.000                  98.952.000                  71.586.000                  71.586.000                  

- 7799169 - CT,NC trạm bơm và KCHKM phục vụ tƣới 300 ha lúa của HTX_B.Tría 0393 7799169 2966 2.260.000.000             2.260.000.000             2.260.000.000             2.260.000.000             

- 7827892 - Đƣờng GT thôn Cao Bằng( Nhà Ô Đức đến nhà VH) 0393 7827892 2966 900.000.000                900.000.000                857.479.000                857.479.000                

- 7831775 - Kiên cố hóa kênh mƣơng TL buôn PaiA 0393 7831775 2966 800.000.000                800.000.000                741.479.000                741.479.000                

- 7832164 - Đƣờng GT thôn Cao Bằng đến buôn T,Lông 0393 7832164 2966 1.100.000.000             1.100.000.000             1.055.130.000             1.055.130.000             

- 7833349 - Đƣờng GTNB Plao Siêng( Nhà Ô Giàng đến Ô Ngài)_EaRbin 0393 7833349 2966 950.000.000                950.000.000                902.278.000                902.278.000                

- 7833350 - Đƣờng GTNB R Chai A( Vƣờn Ô Hậu đến Y Siêng)_Krông Nô 0393 7833350 2966 900.000.000                900.000.000                811.278.000                811.278.000                

- 7833351 - Đƣờng GTNB Trang Yuk( Đƣờng liên buôn Trang Yuk đi khu Tría)_Krông Nô 0393 7833351 2966 800.000.000                800.000.000                730.884.000                730.884.000                

- 7833656 - Đƣờng GTNB Sa Bôk( Nhà Ô Tuyến đến Ô Sơn)_EaRbin 0393 7833656 2966 1.050.000.000             1.050.000.000             1.011.267.000             1.011.267.000             

- 7833657 - Đƣờng GTNB Plao Siêng( Nhà Ô Lâu đến Ô Chƣ)_EaRbin 0393 7833657 2966 1.050.000.000             1.050.000.000             989.599.000                989.599.000                

- 7833658 - Đƣờng GTNB EaRbin( Đƣờng liên xã đến cuối tuyến)_EaRbin 0393 7833658 2966 400.000.000                400.000.000                382.239.000                382.239.000                

- 7833895 - Đƣờng GTNB Đak Tro( QL 27 đi buôn Khang)_Krông Nô 0393 7833895 2966 800.000.000                800.000.000                732.988.000                732.988.000                

- 7834073 - Đƣờng GT đi nghĩa địa 3 buôn Bhôk, Cuôr, Cuôr Tăk 0393 7834073 2966 1.000.000.000             1.000.000.000             841.810.000                841.810.000                

- 7834099 - Đƣờng GT buôn Krái( Nhà Ô Hòe đến vƣờn Ô Nghĩa)_Nam Ka 0393 7834099 2966 407.000.000                407.000.000                381.756.000                381.756.000                

- 7834576 - KCH Kênh N2 TBơm TuSia (Ruộng Ma Phong đến bà Thanh)_Nam Ka 0393 7834576 2966 750.000.000                750.000.000                720.786.000                720.786.000                

- 7834577 - KCH Kênh N1 TBơm TuSia( Ruộng Ma Vui đến Ma Huê)_Nam Ka 0393 7834577 2966 1.100.000.000             1.100.000.000             1.058.795.000             1.058.795.000             

- 7834943 - Đƣờng GT Yôk Đuôn( Nhà 134 đến hết buôn) 0393 7834943 2966 500.000.000                500.000.000                457.402.000                457.402.000                

- 7835222 - Kiên CH kênh N1 hồ chứa Nam Ka( Đoạn ruộng Ma Diệp đến Y Huân)_Nam Ka 0393 7835222 2966 1.150.000.000             1.150.000.000             1.096.759.000             1.096.759.000             

- 7836126 - Đƣờng GT buôn Bàng( Ô Thắng đến Ô Ykrang)_Đak Liêng 0393 7836126 2966 550.000.000                550.000.000                470.675.000                470.675.000                

- 7836578 - Đƣờng GT buôn Yuk La 2( Thêu Đức đến Ô Lạng)_Đak Liêng 0393 7836578 2966 550.000.000                550.000.000                462.045.000                462.045.000                

- 7837030 - Đƣờng GT buôn Pai Bi_Đak Nuê 0393 7837030 2966 1.100.000.000             1.100.000.000             1.058.824.000             1.058.824.000             



- 7837031 - Đƣờng GTNB Mih( Nhà Ô Y Bhim đến Ô Y Măng_Đak Nuê 0393 7837031 2966 600.000.000                600.000.000                581.564.000                581.564.000                

- 7837032 - D0ƣờng GTNB Mih( Nhà Ô Thành đến hồ EaNuê_Đak Nuê 0393 7837032 2966 1.100.000.000             1.100.000.000             1.079.951.000             1.079.951.000             

- 7837770 - Đƣờng GT thôn Hƣng Giang( Nhà Bà Huỳnh đến Ô Giống)_Buôn Tría 0393 7837770 2966 700.000.000                700.000.000                594.473.000                594.473.000                

- 7837771 - Đƣờng GT thôn Đông Giang 2( Nhà Ô Hùng đến Bà Bảy)_Buôn Tría 0393 7837771 2966 800.000.000                800.000.000                678.899.000                678.899.000                

- 7838336 - Đƣờng GT Yang Kring(Nhà H Play đến cánh đồng)_Bông Krang 0393 7838336 2966 800.000.000                800.000.000                736.717.000                736.717.000                

- 7838337 - Đƣờng GT buôn Mă(Nhà Ma Kinh đến Y Kri Du)_Bông Krang 0393 7838337 2966 900.000.000                900.000.000                824.502.000                824.502.000                

- 7838338 - Đƣờng GT buôn Diêo(Nhà Y Ninh đến Y Lƣơng)_Bông Krang 0393 7838338 2966 800.000.000                800.000.000                734.125.000                734.125.000                

- 7838424 - Đƣờng GT buôn Đak Tei( QL 27 đi đập Đak Ju)_Nam Ka 0393 7838424 2966 1.000.000.000             1.000.000.000             894.579.000                894.579.000                

- 7839257 - Đƣờng GT buôn MLiêng 1( A Ma Mứ đến hồ Lak) 0393 7839257 2966 900.000.000                900.000.000                827.465.000                827.465.000                

- 7839750 - Đƣờng GT buôn Đông Giang 1( Ô Trƣờng đến Ô Thoại)_Buôn Tría 0393 7839750 2966 600.000.000                600.000.000                561.920.000                561.920.000                

- 7839751 - Đƣờng GT thôn Đông Giang 1( Ô Bình đến Ô Sáng)_Buôn Tría 0393 7839751 2966 700.000.000                700.000.000                654.265.000                654.265.000                

- 7839752 - Đƣờng GT buôn Đông Giang 2( TL 687 đến Nghĩa địa)_Buôn Tría 0393 7839752 2966 2.000.000.000             2.000.000.000             1.900.600.000             1.900.600.000             

- 7839758 - Đƣờng GT buôn Mliêng( H Rem đến Y Sơn) 0393 7839758 2966 800.000.000                800.000.000                755.461.000                755.461.000                

- 7839759 - Đƣờng GT buôn MLiêng 1( Ô Hoạch đến Y Jang Ông) 0393 7839759 2966 946.000.000                946.000.000                885.824.000                885.824.000                

- 7840029 - Đƣờng GT buôn Mliêng 2( Ô La đến Ô Anh)_Đak Liêng 0393 7840029 2966 700.000.000                700.000.000                636.789.000                636.789.000                

- 7848026 - Đƣờng GT thôn Xí Nghiệp( Ô Thúy đến Ô Giáp)_Đak Liêng 0393 7848026 2966 550.000.000                550.000.000                446.125.000                446.125.000                

- 7850514 - Đƣờng GT trục thôn Buôn Tung 1( Ô Duy đến Ô Vọng) 0393 7850514 2966 700.000.000                700.000.000                644.830.000                644.830.000                

- 7855661 - Đƣờng GT thôn Sơn Cƣờng( TL 687 đến CĐ Đồng Minh) 0393 7855661 2966 700.000.000                700.000.000                640.379.000                640.379.000                

- 7523507 - Cấp nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh cho xã Quảng Điền 0393 7523507 2967 51.215.000                  51.215.000                  375.000.000                375.000.000                236.861.000                236.861.000                

- 7541328 - Nhà văn hóa xã Bình Hòa 0393 7541328 2967 167.000.000                167.000.000                167.000.000                167.000.000                

- 7689873 - Công trình cấp nƣớc sinh hoạt tại thôn Quỳnh Ngọc - Xã EaNa 0393 7689873 2967 43.342.000                  43.342.000                  79.000.000                  79.000.000                  43.342.000                  43.342.000                  79.000.000                  79.000.000                  

- 7755876 - Đƣờng GT buôn Krang(nối tiếp đoạn trạm Kiểm lâm đi chân đèo buôn Krông) 0393 7755876 2967 41.792.000                  41.792.000                  33.241.000                  33.241.000                  

- 7757786 - Nhà văn hóa xã Băng Adrênh 0393 7757786 2967 642.000                       642.000                       854.000.000                854.000.000                837.932.000                837.932.000                

-

7763731 - Đƣờng GT buôn K62(đoạn giáp TLộ 10a đến giáp nghĩa địa xã và đoạn giáp TL 

10a đến đƣờng ngang qua cửa trạm y tế) 0393 7763731 2967 66.733.000                  66.733.000                  49.555.000                  49.555.000                  

- 7763732 - Đƣờng GT buôn Cuê ( đoạn giáp Tỉnh Lộ 10a vào khu dân cƣ 134) 0393 7763732 2967 12.408.000                  12.408.000                  8.558.000                    8.558.000                    

- 7763849 - Kênh mƣơng nội đồng buôn Riăng 0393 7763849 2967 12.897.000                  12.897.000                  5.097.000                    5.097.000                    

- 7765482 - Đƣờng GT buôn Nắc (đoạn từ nghĩa địa xuống cánh đồng) 0393 7765482 2967 16.290.000                  16.290.000                  4.186.000                    4.186.000                    

- 7800218 - Đầu tƣ kênh mƣơng TB T23 CĐ núi 4 phục vụ tƣới 65ha lúa 2 vụ 0393 7800218 2967 610.000.000                610.000.000                592.421.000                592.421.000                

- 7843889 - Nhà văn hoá xã Dray Sáp 0393 7843889 2967 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             279.510.000                1.420.490.000             

-

7848021 - Đƣờng giao thông thôn An Na (đoạn từ nhà ông Hoà Quang Mỹ đến nhà ông 

Hoà Quang Kha) 0393 7848021 2967 1.667.000.000             1.667.000.000             1.598.326.000             1.598.326.000             

-

7848915 - Đƣờng giao thông nông thôn (đoạn từ ngã tƣ Buôn Kuốp đến nhà hội trƣờng 

Buôn Kuốp, đoạn từ nhà Y Rít Hwing đến nhà Y Jinh Byă, đoạn từ nhà Y Gô Bkrông đến 

nhà Y Xuân Niê, đoạn từ nhà H Pa Niê đến nhà bà H Sen Êban) 0393 7848915 2967 4.000.000.000             4.000.000.000             3.622.210.000             3.622.210.000             

-

7848916 - Đƣờng giao thông Buôn Ka La (đoạn từ kênh bê tông Buôn Ka La đến ngã ba 

nhà ông Ma Phin) 0393 7848916 2967 1.333.000.000             1.333.000.000             1.293.036.000             1.293.036.000             

- 7857492 - Sân thể thao xã Dray Sáp 0393 7857492 2967 378.000.000                378.000.000                367.208.000                367.208.000                

- 7762851 - đƣờng GT thôn 1 xã CƣRoá 0393 7762851 2968 6.024.000                    6.024.000                    

- 7762852 - đƣờng GT 6 xã CuRoá 0393 7762852 2968 5.089.000                    5.089.000                    

- 7763144 - Đƣờng GT liên thôn 9 đi thôn 7 xã Ealai 0393 7763144 2968 38.746.000                  38.746.000                  

- 7766169 - DỰ ÁN ĐƢỜNG GT THÔN 13 (CỔNG NVH ĐẾN NHÀ ÔNG QUYẾT) 0393 7766169 2968 130.662.000                130.662.000                130.414.000                130.414.000                

- 7766170 - DỰ ÁN ĐƢỜNG GT THÔN 14 (CỔNG NVH THÔN ĐẾN NHÀ ÔNG NGHINH) 0393 7766170 2968 165.055.000                165.055.000                164.072.000                164.072.000                

- 7766559 - DỰ ÁN ĐƢỜNG GT THÔN 6 XÃ EAMLAY 0393 7766559 2968 60.297.000                  60.297.000                  60.177.000                  60.177.000                  

- 7766561 - DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN THÔ THÔN 1 ĐI THÔN 2 XA EAMLAY 0393 7766561 2968 77.089.000                  77.089.000                  76.938.000                  76.938.000                  

- 7766913 - CTMT NTM DGT T4 XA CU SAN QD 2510 0393 7766913 2968 18.006.000                  18.006.000                  

- 7768066 - Dự án cầu tràn buôn Hý xã Cumta 0393 7768066 2968 64.192.000                  64.192.000                  30.775.000                  30.775.000                  

- 7770445 - Đƣờng GT thôn 7 xã Eamlay 0393 7770445 2968 5.990.000                    5.990.000                    

- 7774265 - Đƣờng GT buôn M'Suốt 0393 7774265 2968 12.511.050                  12.511.050                  12.360.000                  12.360.000                  

- 7774266 - Đƣờng Gt buôn Tai 0393 7774266 2968 5.225.000                    5.225.000                    5.142.000                    5.142.000                    

- 7781537 - DUONG GT THON 6 XA EAMDOAL CT NTM 0393 7781537 2968 11.796.000                  11.796.000                  11.402.000                  11.402.000                  

-

7828883 - TUYEN TIEP NOI DG T2 T9 DI T13 XA EAPIL(NHA ONG CUONG DI NHA ONG 

CHIEM) 0393 7828883 2968 1.000.000.000             1.000.000.000             999.043.000                999.043.000                

- 7829822 - BQL xã Cƣ Kroa DGT T5 CTMT NTM  VÔN TRONG NƢỚC 0393 7829822 2968 600.000.000                600.000.000                598.749.000                598.749.000                

- 7829823 - BQL xã Cƣ Kroa DGT T3 CTMT NTM  VÔN TRONG NƢỚC 0393 7829823 2968 300.000.000                300.000.000                298.750.000                298.750.000                

- 7829825 - BQL xã Cƣ Kroa DGT T8 CTMT NTM  VÔN TRONG NƢỚC 0393 7829825 2968 600.000.000                600.000.000                598.749.000                598.749.000                

- 7829830 - BQL xã Cƣ Kroa DGT T1 CTMT NTM  VÔN TRONG NƢỚC 0393 7829830 2968 600.000.000                600.000.000                598.750.000                598.750.000                

- 7830284 - Đƣờng Gt thôn 2 đi thôn 3 qua thôn 1 xã Krông Á 0393 7830284 2968 800.000.000                800.000.000                795.281.000                795.281.000                

- 7831305 - Đƣờng GT thôn 2 xã Cumta 0393 7831305 2968 1.970.000.000             1.970.000.000             1.945.928.000             1.945.928.000             

- 7831627 - Tuyến nối tiếp đƣờng thôn 11 đi thôn 12 xã Eapil CT NTM vốn NN 0393 7831627 2968 1.000.000.000             1.000.000.000             806.692.000                806.692.000                

- 7831628 - Tuyến nối tiếp thôn 4 đi thôn 6 xã Eapil CT NTM vốn NN 0393 7831628 2968 1.000.000.000             1.000.000.000             806.699.000                806.699.000                

- 7831629 - Tuyến đg thôn 9 đi T12 xã Eapil(từ KM75 nhà ông Thƣợng) CT NTM vốn NN 0393 7831629 2968 1.000.000.000             1.000.000.000             806.513.000                806.513.000                

- 7831662 - XA EAMDOAL DG GT THON7 (TU NHA ONG TAM DEN SUOI) 0393 7831662 2968 500.000.000                500.000.000                500.000.000                500.000.000                

- 7832031 - Tuyến đƣờng thôn 11 đi thôn 8 xã Eapil CT NTM 0393 7832031 2968 7.400.000.000             7.400.000.000             5.911.266.000             5.911.266.000             

- 7832795 - Đƣờng Gt thôn 5 xã Eamlay 0393 7832795 2968 1.000.000.000             1.000.000.000             1.000.000.000             1.000.000.000             

- 7833269 - Đƣờng Gt thôn 3 từ nhà ông Lƣu đến nhà ông Dũng CT NTM 0393 7833269 2968 850.000.000                850.000.000                843.158.000                843.158.000                

- 7833272 - Đƣờng GT thôn 11 tuyến từ nhà ông Thâm đến nhà ông Dũng xã Earieng 0393 7833272 2968 850.000.000                850.000.000                843.282.000                843.282.000                

- 7833632 - Đƣờng GT thôn 6 xã Eamlay 0393 7833632 2968 1.000.000.000             1.000.000.000             943.733.000                943.733.000                

- 7833889 - Đƣờng nội thôn 19 xã Cumta 0393 7833889 2968 530.000.000                530.000.000                526.056.000                526.056.000                

- 7835312 - Đg GT thôn 3 xã Ealai(từ nhà ông hào đến nhà ông Văn) 0393 7835312 2968 1.250.000.000             1.250.000.000             1.168.600.000             1.168.600.000             

- 7835314 - Đƣờng Gt thôn buôn Um ( Từ nhà VHCD đi khu dân gian ) 0393 7835314 2968 950.000.000                950.000.000                948.411.000                948.411.000                

- 7835315 - Đƣờng GT thôn 3 khu quy hoạch dân cƣ Bắc trại bò CT NTM 0393 7835315 2968 780.000.000                780.000.000                778.446.000                778.446.000                

- 7835316 - Đƣờng vào thôn buôn Ealai khu quy hoạch dân cƣ 0393 7835316 2968 770.000.000                770.000.000                769.248.000                769.248.000                

- 7836128 - Đƣờng GT thôn 6 đi thôn 1 Krông Á 0393 7836128 2968 100.000.000                100.000.000                99.981.000                  99.981.000                  

- 7836698 - DGT THON 2 XÃ CƢ KROA THEO QĐ 1323 24/06/2020 CTMT NTM 0393 7836698 2968 500.000.000                500.000.000                498.300.000                498.300.000                

- 7836699 - DGT THON 2 XÃ CƢ KROA THEO QĐ 1323 24/06/2020 CTMT NTM 0393 7836699 2968 500.000.000                500.000.000                498.300.000                498.300.000                

- 7836979 - Đg Gt thôn 9 xã Eamdoal tù nhà ông Dự đến nhà ông Nam CT NTM 0393 7836979 2968 500.000.000                500.000.000                449.155.000                449.155.000                

- 7837009 - Đƣờng Gt thôn 8 đi thôn 9 xã CƣPrao CT NTM 0393 7837009 2968 2.500.000.000             2.500.000.000             2.480.020.000             2.480.020.000             

- 7837768 - Đg Gt thôn 8 Eamdoal CT NTM(từ nhà ông hải đến suối Eamdoal) 0393 7837768 2968 500.000.000                500.000.000                498.350.000                498.350.000                

- 7838018 - ĐGT THÔN 6 XÃ CƢ SAN THEO QĐ 1362 25/06/2020 CTMT NTM 0393 7838018 2968 900.000.000                900.000.000                894.024.000                894.024.000                

- 7838071 - Đg GT buôn Mgơm xã Eatrang CT NTM 0393 7838071 2968 300.000.000                300.000.000                300.000.000                300.000.000                

- 7838073 - Đg GT buôn Mgơm đến buôn MJam xã Eatrang CT NTM 0393 7838073 2968 1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             

- 7838074 - Đg GT buôn MJui đi thôn EaBra xã Eatrang CT NTM 0393 7838074 2968 1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             



- 7838075 - Đg GT bê tông xây mới EaWê xã Eatrang CT NTM 0393 7838075 2968 1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             1.050.000.000             

- 7838416 - Đƣờng GT thôn 3 xã EaMlay 0393 7838416 2968 800.000.000                800.000.000                793.520.000                793.520.000                

- 7838419 - Dg Gt thôn 4 xã krông Á(từ nhà ông Búp đến nhà ông Pử) 0393 7838419 2968 700.000.000                700.000.000                658.436.000                658.436.000                

- 7838420 - Dg Gt thôn 4 xã Krông á(từ ngã ba nhà Khen đến nhà ông Thắng) 0393 7838420 2968 900.000.000                900.000.000                847.295.000                847.295.000                

- 7838421 - Dg Gt thôn 6 xã Krông Á 0393 7838421 2968 600.000.000                600.000.000                564.266.000                564.266.000                

- 7838724 - ĐGT THÔN 5 XÃ CƢ SAN THEO QĐ 1362 25/06/2020 CTMT NTM 0393 7838724 2968 800.000.000                800.000.000                799.550.000                799.550.000                

- 7839611 - CTMT NTM DGT T5 XA CU SAN 0393 7839611 2968 800.000.000                800.000.000                396.718.000                355.644.000                41.074.000                  

- 7839612 - CMTM NTM DGT T5 VA T7 XA CU SAN 0393 7839612 2968 1.500.000.000             1.500.000.000             734.886.000                671.000.000                63.886.000                  

- 7842283 - Đƣờng GT thôn 9 tuyến từ hội trƣờng đến nhà ông Nam Xã Earieng 0393 7842283 2968 700.000.000                700.000.000                699.342.000                699.342.000                

-

7755707 - Đƣờng GT thôn 1 (đoạn từ QL 29 đến giáp ranh giới Cƣ Dliê Mnông), xã 

EaNgai 0393 7755707 2969 38.306.000                  38.306.000                  20.999.805                  20.999.805                  

- 7760859 - Đƣờng GT buôn Ea Liăng (từ nhà Y Sáu đến nhà Ma Ví), xã Cƣ Pơng 0393 7760859 2969 10.804.000                  10.804.000                  

- 7763733 - Đƣờng GT buôn EaKring, xã EaSin 0393 7763733 2969 2.938.000                    2.938.000                    

- 7765582 - Đƣờng GT Buôn Cƣ MTao Xã Ea Sin 0393 7765582 2969 8.626.000                    8.626.000                    4.519.000                    4.519.000                    

- 7829387 - Nhà Văn hóa xã Tân lập 0393 7829387 2969 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             

- 7829551 - Đƣờng GT nội thôn Ea Klang xã Ea SIn 0393 7829551 2969 900.000.000                900.000.000                899.672.000                899.672.000                

- 7829552 - Đƣờng GT nội buôn Ea kap xã Ea SIn 0393 7829552 2969 900.000.000                900.000.000                899.670.000                899.670.000                

- 7829977 - Đƣờng GT thôn 6 đoạn từ đập Phú Khánh Đến nhà Ông Nguyên xã Tân Lập 0393 7829977 2969 540.000.000                540.000.000                529.650.000                529.650.000                

- 7829978 - Đƣờng GT thôn 6 đoạn từ đập Phú Khánh Đến ngã tƣ Thôn 4 xã Tân Lập 0393 7829978 2969 1.070.500.000             1.070.500.000             1.069.364.000             1.069.364.000             

- 7829979 - Đƣờng GT Thôn 6, đoạn từ cổng chào Thôn 6 đên HT Thôn 6 0393 7829979 2969 276.000.000                276.000.000                269.823.000                269.823.000                

- 7829992 - Đƣờng GT thôn 5 đoạn từ nhà ông Trí Đến nhà Ông Xếp xã Tân Lập 0393 7829992 2969 109.000.000                109.000.000                108.884.980                108.884.980                

- 7829993 - Đƣờng GT thôn 4 đoạn từ nhà ông Mộng Đến nhà bà Thanh xã Tân Lập 0393 7829993 2969 375.000.000                375.000.000                375.000.000                375.000.000                

- 7829994 - Đƣờng GT thôn 1 đoạn từ nhà ông Tiến đến nhà bà Trà xã Tân Lập 0393 7829994 2969 251.000.000                251.000.000                248.718.000                248.718.000                

- 7829995 - Đƣờng GT thôn Tân Thịnh đoạn từ nhà ông Kỳ đến nhà Ông Sơn xã Tân Lập 0393 7829995 2969 285.000.000                285.000.000                285.000.000                285.000.000                

- 7830077 - ĐƢỜNG GT BT ĐẾN NSH CỘNG ĐỒNG BUÔN KMU XÃ CƢ NÉ 0393 7830077 2969 475.000.000                475.000.000                472.658.000                472.658.000                

-

7830112 - Đƣờng GT từ nhà VHCĐ buôn Tlan đến nhà ông Ea Ônh buôn Tlan xã Cƣ 

Pơng 0393 7830112 2969 850.000.000                850.000.000                843.776.000                843.776.000                

- 7830113 - Đƣờng GT từ đƣờng Nhựa đến nhà MaNghĩa buôn Tlan xã Cƣ Pơng 0393 7830113 2969 250.000.000                250.000.000                247.740.000                247.740.000                

- 7830122 - Đƣờng GT thôn 5 đoạn từ đầu xóm 4 Đến nhà Ông Diên xã Tân Lập 0393 7830122 2969 375.000.000                375.000.000                374.451.380                374.451.380                

- 7830123 - Đƣờng GT Thôn 2, HM: Đoạn từ QL 29 đến nha nhà Ô Đại 0393 7830123 2969 368.000.000                368.000.000                367.300.380                367.300.380                

- 7830124 - Đƣờng GT thôn 1 đoạn từ nhà Thúy Đến nhà Ông Đông xã Tân Lập 0393 7830124 2969 270.000.000                270.000.000                269.701.500                269.701.500                

- 7830125 - Đƣờng GT thôn 4 đoạn từ nhà Ông Huỳnh đến nhà Ông Khang xã Tân Lập 0393 7830125 2969 293.000.000                293.000.000                291.807.000                291.807.000                

- 7830126 - Đƣờng GT thôn 1 đoạn từ nhà Thúy Đến nhà Ông Đông xã Tân Lập 0393 7830126 2969 64.000.000                  64.000.000                  63.842.390                  63.842.390                  

- 7830728 - ĐƢỜNG GT NỘI BUÔN DRO 2 XÃ CƢ NÉ 0393 7830728 2969 475.000.000                475.000.000                472.754.000                472.754.000                

- 7830732 - Đƣờng GT Thôn 6, đoạn từ nhà Ô Thành đên nhà bà Quyên 0393 7830732 2969 840.000.000                840.000.000                820.634.000                820.634.000                

- 7830737 - Sân thể thao xã Tân Lập 0393 7830737 2969 378.000.000                378.000.000                378.000.000                378.000.000                

- 7831557 - Đƣờng GT, đoạn từ nhà Ô Đức đên nhà Ô Tuấn thôn 9 EaNgai 0393 7831557 2969 625.000.000                625.000.000                620.754.000                620.754.000                

- 7831558 - Đƣờng GT, đoạn từ QL 29 đên nhà Ô Phƣớc và ô Trực, EaNgai 0393 7831558 2969 625.000.000                625.000.000                616.498.000                616.498.000                

- 7832159 - Đƣờng GT thôn Ea My đi buôn cƣ Kanh xã Ea SIn 0393 7832159 2969 550.000.000                550.000.000                549.047.000                549.047.000                

- 7834719 - Đƣờng GT Thôn Tân Hòa, HM: Đoạn từ nhà Ô NT Hải đến nhầ Ô NV Hải 0393 7834719 2969 53.000.000                  53.000.000                  52.875.110                  52.875.110                  

- 7834720 - Đƣờng GT Thôn Tân Hòa, HM: Đoạn từ nhà Ô Khƣơng đến nhầ Ô Ngân 0393 7834720 2969 83.000.000                  83.000.000                  82.530.000                  82.530.000                  

- 7834721 - Đƣờng GT Thôn Tân Hòa, HM: Đoạn từ Hồ Đỏ đến nhầ Bà Nghĩa 0393 7834721 2969 165.000.000                165.000.000                164.815.000                164.815.000                

- 7834723 - Đƣờng GT Thôn 3, HM: Đoạn từ nhà bà Hà đến nhầ Bà Thƣơng 0393 7834723 2969 135.000.000                135.000.000                134.851.000                134.851.000                

- 7834724 - Đƣờng GT Thôn 3, HM: Đoạn từ nhà bà Lệ đến nhầ Ô Đông 0393 7834724 2969 225.000.000                225.000.000                224.760.530                224.760.530                

- 7834725 - Đƣờng GT Thôn 2, HM: Doạn từ QL 29 đến nhà Ô Bùi Trọng Thành 0393 7834725 2969 45.000.000                  45.000.000                  44.958.000                  44.958.000                  

- 7834726 - Đƣờng GT Thôn 1, HM: Đoạn từ Cổng chào thôn 1 đến nhầ Ô Đức 0393 7834726 2969 132.000.000                132.000.000                131.448.680                131.448.680                

- 7835086 - Đƣờng GT Thôn Tân Thịnh, HM: Đoạn từ ngã 4 Cty cà phê đến nhầ bà H Rôck 0393 7835086 2969 292.500.000                292.500.000                292.157.295                292.157.295                

- 7835823 - Đƣờng GT Thôn Tân Hòa, HM: Đoạn từ nhà Ô Thuật đến nhầ Ô Mạnh 0393 7835823 2969 113.000.000                113.000.000                112.361.000                112.361.000                

- 320200012 - Đƣờng GT thôn Tân Phƣơng xã Ea tóh 0393 1007088 2970

- 320200016 - ĐƢỜNG GTTN TÂN TRUNG A XÃ EA TOH 0393 1007088 2970

- 320200017 - ĐƢỜNG GTNT THÔN TÂN BẮC XÃ EA TOH 0393 1007088 2970

- 320200018 - Đƣờng GTNT thôn Xuân Thủy xã Phú xuân 0393 1006837 2970

- 320200025 - Duy tu bảo dƣỡng ĐGT thôn Lộc Thạnh, Xã Phú Lộc 0393 1006834 2970

- 320200026 - Duy tu bảo dƣỡng ĐGT thôn Lộc Bình, Xã Phú Lộc 0393 1006834 2970

- 320200027 - Duy tu bảo dƣỡng ĐGT thôn Lộc Thịnh, Xã Phú Lộc 0393 1006834 2970

- 320200028 - Duy tu bảo dƣỡng ĐGT thôn Lộc Phƣớc, Xã Phú Lộc 0393 1006834 2970

- 320200029 - Duy tu bảo dƣỡng ĐGT thôn Lộc Bằng, Xã Phú Lộc 0393 1006834 2970

- 320200034 - Xã Phú Lộc - Phát triển hạn tầng kinh tế - xã Hội 0393 1006834 2970

- 7748132 - Đƣờng giao trhông thôn Xuân Nguyên - Xã Ea Dah 0393 7748132 2970 8.311.000                    8.311.000                    

- 7748133 - Đƣờng giao thôn thôn Xuân Hà 3 - Xã Ea Dah 0393 7748133 2970 8.971.000                    8.971.000                    

- 7804506 - Nhà văn hóa trung tâm xã EaPúk - Trang thiết biị và HTKT 0393 7804506 2970 1.800.000.000             1.800.000.000             1.800.000.000             1.800.000.000             

- 7821174 - Đƣờng GT thôn CƣKlông (xóm 4 nối tiếp hội trƣờng thôn)- Xã CƣKlông 0393 7821174 2970 200.000.000                200.000.000                189.179.000                189.179.000                

- 7821175 - Đƣờng GT thôn Tam Bình ( Xóm 4) - Xã CƣKlông 0393 7821175 2970 150.000.000                150.000.000                141.884.000                141.884.000                

- 7821176 - Đƣờng GT thôn Tam Hợp ( Xóm 2)- Xã CƣKlông 0393 7821176 2970 100.000.000                100.000.000                92.441.000                  92.441.000                  

-

7821177 - Đƣờng GT thôn Tam Hợp(đoạn từ N3 nhà ông Hoàng Văn Trọng nối tiếp 

Đƣờng BT đi thôn Tam Hà) 0393 7821177 2970 500.000.000                500.000.000                486.006.000                486.006.000                

-

7821178 - Đƣờng GT thôn Tam Khánh(đoạn từ N3 nhà ông nông Văn Hợp đến cống tràn 

135)- Xã CƣKlông 0393 7821178 2970 300.000.000                300.000.000                283.768.000                283.768.000                

-

7821179 - Đƣờng GT thôn Tam Thuận(đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Bính đến nhà ông 

Lục Văn Đài) - Xã Cƣk ông 0393 7821179 2970 200.000.000                200.000.000                200.000.000                200.000.000                

-

7821180 - Đƣờng GT thôn Tam Thuận(đoạn từ nhà ông Lê Văn Tuấn đến N3 nhà bà Nga 

Bốn)- Xã Cƣklông 0393 7821180 2970 250.000.000                250.000.000                243.471.000                243.471.000                

-

7821181 - Đƣờng Gt thôn Tam Thuận(đoạn từ nhà ông Trần Văn Trọng đến N3 nhà ông 

Nông Văn Tuyền) - Xã Cƣklông 0393 7821181 2970 500.000.000                500.000.000                458.887.000                458.887.000                

-

7822343 - Trƣờng tiểu học Nguyễn Chí Thanh HM: XD mới nhà lớp học 8 phòng 2 tầng 

(1006835) 0393 7822343 2970 800.000.000                800.000.000                791.337.000                791.337.000                

- 7822353 - nâng cấp sc trƣờng THCS trần hƣng đạo xã Tam giang HM: XD mới 6 phòng 0393 7822353 2970 700.000.000                700.000.000                700.000.000                700.000.000                



-

7824225 - Đƣờng GT trục thôn Tam Trung (Từ nhà OOPhamj Văn Toàn đến nhà Ô Nông 

Văn Duẩn) 0393 7824225 2970 600.000.000                600.000.000                600.000.000                600.000.000                

- 7824226 - Đƣờng GT trục thôn Tam Hiệp-Tam Điệp (Từ nhà O Hiệp đi làng Quang Hòa) 0393 7824226 2970 520.000.000                520.000.000                520.000.000                520.000.000                

- 7824227 - Đƣờng GT trục Thôn Tam hiệp-Tam điệp 0393 7824227 2970 480.000.000                480.000.000                480.000.000                480.000.000                

- 7824297 - Đƣờng GT trục Thôn Tam Đa (Từ nhà ô Hứa văn Sáo đến cuối xón 10) 0393 7824297 2970 730.000.000                730.000.000                730.000.000                730.000.000                

-

7824298 - Đƣờng GT trục thôn Tam Điền (Từ nhà Ô Hoàng Văn Nghiệp đến đến cầu Tam 

Điền) 0393 7824298 2970 280.000.000                280.000.000                280.000.000                280.000.000                

- 7824300 - Đƣờng GT trục thôn Tam Phƣơng (từ ngã 3 trạm biến áp đi thôn Tam Thủy) 0393 7824300 2970 380.000.000                380.000.000                380.000.000                380.000.000                

-

7824301 - Đƣờng GT trục Thôn Tam Đa ( Từ nhà ông Nông Văn Toán đến nhà ô Hứa Vi 

Rậm) 0393 7824301 2970 335.000.000                335.000.000                335.000.000                335.000.000                

-

7824302 - Đƣờng GT trục thôn Tam Thịnh (Từ nhà Ô Hoàng Văn Ngân.. đến nhà Ô Nông 

Văn Cƣờng) 0393 7824302 2970 150.000.000                150.000.000                150.000.000                150.000.000                

-

7824303 - Đƣờng GT trục thôn Tam Liên (Từ nhà Bà Hoàng Thị Sảy đi nhà Ô Hoàng Văn 

Chóm) 0393 7824303 2970 340.000.000                340.000.000                340.000.000                340.000.000                

-

7824304 - Đƣờng GT trục thôn Tam Phòng - Tam An (từ nhà ông Nguyễn Văn Trƣờng 

đến hội trƣờng thôn Tam An) 0393 7824304 2970 300.000.000                300.000.000                300.000.000                300.000.000                

- 7824305 - Đƣờng GT trục thôn Tam An ( từ ngã 4 Tam thịnh đi Suối Cạn) 0393 7824305 2970 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7824306 - Đƣờng GT trục thôn Tam Thịnh Xã Ea tam 0393 7824306 2970 90.000.000                  90.000.000                  90.000.000                  90.000.000                  

- 7824307 - Đƣờng GT trục thôn Tam thịnh (Từ ngã ba Phúc Hòe đi cáp Lạ  nhà Ô la Nam) 0393 7824307 2970 310.000.000                310.000.000                310.000.000                310.000.000                

- 7824308 - Đƣờng GT trục thôn Tam Hòa Xã Ea Tam 0393 7824308 2970 360.000.000                360.000.000                360.000.000                360.000.000                

- 7824309 - Đƣờng GT trục thôn Tam Hòa Xã Ea tam 0393 7824309 2970 195.000.000                195.000.000                195.000.000                195.000.000                

-

7824310 - Đƣờng GT trục Thôn Tam Hiệp-Tam Điệp (Từ ngã ba Tam Hiệp đến nhà Ô 

Hoàng Văn Tọng) 0393 7824310 2970 440.000.000                440.000.000                440.000.000                440.000.000                

- 7824555 - Đƣờng GT Buôn Wik(từ nhà ông Hoàng Trí Tập đến nhà ông Y Sem Niê) 0393 7824555 2970 870.000.000                870.000.000                867.751.000                867.751.000                

- 7824669 - Đƣờng GT Buôn A Lê(từ nhà ông Y Tâm Mlô đến nhà ông Ksơr Ngân) 0393 7824669 2970 820.000.000                820.000.000                796.067.000                796.067.000                

- 7825525 - Đƣờng GT buôn Mngoan(từ nhà ông Y Thanh Niê đến nhà ông Y Dân Niê) 0393 7825525 2970 660.000.000                660.000.000                657.456.000                657.456.000                

- 7825527 - đƣờng gt Giang thọ (từ nhà ông Lạng đến sông Krong Năng) 0393 7825527 2970 1.304.154.000             1.304.154.000             1.257.067.000             1.257.067.000             

-

7825957 - đƣờng GT thôn Xuân Nguyên (từ cổng chào thôn Xuân Thanh đi xã Xuân Phú) 

1071925 0393 7825957 2970 800.000.000                800.000.000                800.000.000                800.000.000                

- 7825958 - đƣờng giao thông thôn giang hà (từ xóm cát đi ra ql 29) 1071925 0393 7825958 2970 900.000.000                900.000.000                900.000.000                900.000.000                

-

7825967 - đƣờng GT thôn Giang Hà (từ QL 29 đến ngã 3 hết đất ông Lãnh Văn Ngọc) 

1071925 0393 7825967 2970 800.000.000                800.000.000                800.000.000                800.000.000                

-

7826757 - Xây dựng nhà văn hóa xã Tam Giang và trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật (Tam 

Giang) 0393 7826757 2970 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             

- 7827186 - Sân thể thao xã Tam Giang 0393 7827186 2970 378.000.000                378.000.000                378.000.000                378.000.000                

- 7827187 - Đƣờng GT Thôn Giang Thọ (từ ngã ba hà bắc đến nhà ông Lang) tam giang 0393 7827187 2970 445.845.000                445.845.000                445.845.000                445.845.000                

-

7827188 - Đƣờng GT thôn Giang Lộc (từ nhà Phan Hằng đến nhà Trƣơng Đình Diệp) tam 

giang 0393 7827188 2970 108.478.000                108.478.000                108.478.000                108.478.000                

-

7827189 - Đƣờng GT thôn Giang Hòa (từ nhà Trần Văn Cƣờng đến nhà Trần Ngành) tam 

giang 0393 7827189 2970 54.239.000                  54.239.000                  54.239.000                  54.239.000                  

-

7827190 - Đƣờng gt thôn Giang Phong (từ nhà Hồ Chƣơng đến nhà Trƣơng Việt) tam 

giang 0393 7827190 2970 252.645.000                252.645.000                252.645.000                252.645.000                

-

7827191 - Đƣờng GT thôn Giang phong (từ nhà Nguyễn Sỹ đến nhà Huỳnh Thiên 

Diện)tam giang 0393 7827191 2970 45.200.000                  45.200.000                  45.200.000                  45.200.000                  

-

7827192 - Đƣờng giao thông thôn Giang Bình ( từ nhà đỗ thị gái đến nhà Hoàng Minh) 

tam giang 0393 7827192 2970 54.239.000                  54.239.000                  54.239.000                  54.239.000                  

- 7827193 - Đƣờng GT thôn Giang Mỹ (từ nhà Lê Cƣờng đến nhà Trần Xuân) tam giang 0393 7827193 2970 67.798.000                  67.798.000                  67.798.000                  67.798.000                  

-

7827194 - Đƣờng GT thôn Giang Thịnh (từ nhà Nguyễn Đình Khóa đến nhà Hồ Chiến) 

(tam giang) 0393 7827194 2970 36.160.000                  36.160.000                  36.160.000                  36.160.000                  

- 7827195 - Đƣờng GT thôn Giang Nghĩa (từ nhà Ngô Chiến đến cầu Liên Hƣơng) 0393 7827195 2970 247.691.000                247.691.000                247.691.000                247.691.000                

-

7827196 - đƣờng giao thông thôn Giang Hòa (từ nhà ông Hoang Kiêm liệu đến nhà Trần 

Xuân Hứa)Xã Tam Giang 0393 7827196 2970 150.441.000                150.441.000                150.441.000                150.441.000                

-

7827197 - Đƣờng giao thông thôn Giang Phong (từ nhà Trần Đồng Tạo đến nhà Hoàng 

Song) 0393 7827197 2970 93.110.000                  93.110.000                  93.110.000                  93.110.000                  

-

7831302 - đƣờng GT thôn Thống nhất (đoạn từ nhà ông đƣờng thôn thống nhất đến ng 

thu hà thôn thanh cao) 0393 7831302 2970 137.500.000                137.500.000                137.500.000                137.500.000                

-

7831303 - Đƣờng giao thông thôn Buôn Đét (từ đài nƣớc sạch đến đƣờng nhựa Eangai) 

ea tân 0393 7831303 2970 250.000.000                250.000.000                250.000.000                250.000.000                

-

7831304 - đƣờng giao thông thôn quang trung (từ nhà ông tuyệt thôn eacham đến nhà 

ông nghị thôn quang trung) 0393 7831304 2970 325.000.000                325.000.000                325.000.000                325.000.000                

-

7831806 - Đƣờng giao thông thôn Ea Đinh (từ nhà ông Minh Việt thôn Ea đinh đến nhà 

ông đoàn thôn thanh cao) ea tân 0393 7831806 2970 387.500.000                387.500.000                387.500.000                387.500.000                

- 7836127 - Đƣờng giao thông Buôn Kmang - xã Đliêya 0393 7836127 2970 400.000.000                400.000.000                400.000.000                400.000.000                

- 7836968 - Đƣờng giao thông thôn Ea Lê - Xã Đliêya 0393 7836968 2970 300.000.000                300.000.000                300.000.000                300.000.000                

- 7838670 - Sân thể thao Xã Ea tam 0393 7838670 2970 378.000.000                378.000.000                378.000.000                378.000.000                

- 7838671 - Nhà văn hóa Trung tâm xã Ea Tam 0393 7838671 2970 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             

-

7847776 - đƣờng GT buôn Yun (từ ngã 3 đƣờng nhựa liên xã đi nghĩa địa buôn Yun đến 

thôn Ea ruế) 0393 7847776 2970 400.000.000                400.000.000                400.000.000                400.000.000                

- 7794576 - Hop tac xa dich vu nong nghiep Binh An thon 7 Earal 0393 7794576 2971 2.150.000.000             2.150.000.000             1.982.965.000             1.982.965.000             

- 7802624 - Hop tác xã nông nghiệp Eawy, huyện Eahleo-xƣởng chế biến 0393 7802624 2971 1.520.000.000             1.520.000.000             1.492.114.000             35.000.000                  1.457.114.000             

- 7820967 - duong giao thong thon 6b xa cu mot 0393 7820967 2971 220.000.000                220.000.000                219.295.000                219.295.000                

- 7820968 - Nhà văn Hóa xã Cƣ Mốt 0393 7820968 2971 1.700.000.000             1.700.000.000             1.668.000.000             1.668.000.000             

- 7821993 - truong th phan chu trinh nha thu vien 0393 7821993 2971 450.000.000                450.000.000                432.000.000                432.000.000                

- 7822339 - duong giao thong thon 8 xa cu mot 0393 7822339 2971 480.000.000                480.000.000                469.000.000                469.000.000                

- 7823290 - hàng rào trƣờng th bùi thi xuân xã cƣ mốt 0393 7823290 2971 550.000.000                550.000.000                536.510.000                536.510.000                

- 7825434 - sân thể thao xã cƣ môt 0393 7825434 2971 378.000.000                378.000.000                370.182.000                370.182.000                

-

7831768 - đƣờng giao thông thôn Bình Minh (đoạn ngã ba đi kdc thôn Bình Minh ) xã 

Eatir 0393 7831768 2971 300.000.000                300.000.000                295.200.000                295.200.000                

- 7718881 - Nha VH xã Eawy 0393 7718881 2971 76.765.000                  76.765.000                  157.000.000                157.000.000                76.765.000                  76.765.000                  157.000.000                157.000.000                

- 7719502 - Nha van hoa xã  Ea Ral 0393 7719502 2971 41.000.000                  41.000.000                  157.000.000                157.000.000                41.000.000                  41.000.000                  157.000.000                157.000.000                

- 7755052 - Nha hiệu bộ trƣờng Trần Quốc Tuấn 0393 7755052 2971 4.297.000                    4.297.000                    

- 7759673 - duong giao thong thon 4 di binh minh xa eatir 0393 7759673 2971 16.017.000                  16.017.000                  12.480.000                  12.480.000                  

- 7762003 - đƣơngg giao thông từ trục chính thôn 3 đi hồ eatir xã eatir 0393 7762003 2971 9.943.000                    9.943.000                    

- 7766504 - Nhà văn hóa xã Eahiao 0393 7766504 2971 49.920.000                  49.920.000                  902.080.000                902.080.000                49.920.000                  49.920.000                  902.080.000                902.080.000                

- 7766505 - nha van hoa xa eakhal 0393 7766505 2971 857.000.000                857.000.000                857.000.000                857.000.000                

- 7766894 - trƣờng thcs bế văn đàn xã eakhal 0393 7766894 2971 7.277.000                    7.277.000                    

- 7768115 - Duong giao thong noi thon 3 cuamung 0393 7768115 2971 8.000.000                    8.000.000                    8.000.000                    8.000.000                    

- 7771140 - san the thao xa eakhal 0393 7771140 2971 32.000.000                  32.000.000                  32.000.000                  32.000.000                  

- 7821374 - duong giao thong truc chinh thon 11 xa cu mot 0393 7821374 2971 900.000.000                900.000.000                900.000.000                900.000.000                



- 7821593 - duong giao thong truc chinh thon 5 cu mot 0393 7821593 2971 600.000.000                600.000.000                600.000.000                600.000.000                

- 7821594 - duong giao thong thon 1 xa cu mot 0393 7821594 2971 500.000.000                500.000.000                500.000.000                500.000.000                

- 7822336 - duong giao thong thon 7 xa cu mot 0393 7822336 2971 500.000.000                500.000.000                500.000.000                500.000.000                

- 7822337 - duong giao thong thon 3 xa cu mot 0393 7822337 2971 600.000.000                600.000.000                600.000.000                600.000.000                

- 7822340 - duong giao thong thon 6a di thon 9 xa cu mot 0393 7822340 2971 600.000.000                600.000.000                600.000.000                600.000.000                

- 7822341 - duong giao thong truc chinh thon 9 xa cu mot 0393 7822341 2971 900.000.000                900.000.000                900.000.000                900.000.000                

- 7822814 - DUONG GIAO THONG TRUC CHINH THON 10 XA CU MOT 0393 7822814 2971 700.000.000                700.000.000                700.000.000                700.000.000                

- 7828632 - Đƣờng  giao thông trục chính buôn Chứ( TL15 đi nhà ông Y Monh) 0393 7828632 2971 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7829384 - Đƣờng giao thông Buôn Điêt( TL15 đi nhà Nay H Nem) 0393 7829384 2971 300.000.000                300.000.000                300.000.000                300.000.000                

- 7829557 - Đƣờng giao thông buôn Tang( TL15 đi nhà Ksor Uong) 0393 7829557 2971 300.000.000                300.000.000                300.000.000                300.000.000                

- 7829997 - Duong giao thong thon 1 eahleo nam 2020 0393 7829997 2971 500.000.000                500.000.000                500.000.000                500.000.000                

- 7830895 - Đƣờng giao thông thôn 4 đi thôn 10B xã cuamung(NTM 2020) 0393 7830895 2971 600.000.000                600.000.000                600.000.000                600.000.000                

- 7830899 - đƣờng gt thôn 2 đi khu dân cƣ nam Quang xã Eatir 0393 7830899 2971 500.000.000                500.000.000                500.000.000                500.000.000                

- 7831121 - Đƣờng giao thông thôn 3 đọa đến khu dân cƣ Sình Dầu 0393 7831121 2971 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7831122 - Đƣờng giao thông thôn 10A (Đoạn đến khu dân cƣ Sình Dài) xã Cƣamung 0393 7831122 2971 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7831124 - DUONG GT THON 2 C XA EAHLEO NAM 2020 0393 7831124 2971 400.000.000                400.000.000                400.000.000                400.000.000                

-

7831767 - Đƣờng giao thông buôn Tơyoa (từ nhà Y Nem Siu đến nhà Y Cân Kpă) xa 

Cƣamung 0393 7831767 2971 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7831777 - Duong giao thong Buon Treng nam 2020 0393 7831777 2971 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7831778 - Đƣờng giao thông thôn 3 đoạn xuống đập Hà Dƣng 0393 7831778 2971 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7831781 - đƣờng giao thông thôn 4 đi phân hiệu thôn 4 trƣờng th Eatir xã eatir 0393 7831781 2971 650.000.000                650.000.000                650.000.000                650.000.000                

- 7832370 - đƣờng giao thông trục chính thôn 4 đi xóm Bắc xã Eatir 0393 7832370 2971 650.000.000                650.000.000                650.000.000                650.000.000                

- 7832677 - đƣờng giao thông thôn 4 đi khu dân cƣ phía tây xã eatir 0393 7832677 2971 500.000.000                500.000.000                500.000.000                500.000.000                

- 7832678 - Đƣờng giao thông thôn 5 đoạn đến khu dân cƣ Sình mây 0393 7832678 2971 350.000.000                350.000.000                350.000.000                350.000.000                

- 7836502 - đƣờng giao thông thôn 1 đi thôn 4 xã eatir 0393 7836502 2971 700.000.000                700.000.000                700.000.000                700.000.000                

- 7799839 - Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân An - Xã Tân Tiến 0393 7799839 2972 1.980.000.000             1.980.000.000             1.675.000.000             1.675.000.000             

- 7801135 - HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Thăng Tiến - Xã Hòa An 0393 7801135 2972 1.900.000.000             1.900.000.000             

- 7848644 - Đƣờng trục xã từ QL 26 đi buôn Krông Pắc( qua thôn 17- Ea Kly 0393 7848644 2972 3.840.000.000             3.840.000.000             3.840.000.000             3.840.000.000             

- 7848645 - Tuyến đƣờng chính liên xã Ea Kly đi Vụ Bổn 0393 7848645 2972 9.680.000.000             9.680.000.000             9.680.000.000             9.680.000.000             

- 7755708 - Nhà văn hóa Xã Ea Knuếc 0393 7755708 2972 1.045.000.000             1.045.000.000             1.045.000.000             1.045.000.000             

- 7758171 - Đƣờng GTNT buôn Kreh B ( Trục 2) - Xã Ea Knuếc 0393 7758171 2972 343.140.000                343.140.000                343.140.000                343.140.000                

- 7758172 - Đƣờng GTNT buôn Kreh B ( Trục 1) - Xã Ea Knuếc 0393 7758172 2972 196.080.000                196.080.000                196.080.000                196.080.000                

- 7758185 - Đƣờng GTNT buôn Pu ( Từ nhà Y Hội Niê - nhà H Yƣm Niê) - Xã Ea Knuếc 0393 7758185 2972 220.590.000                220.590.000                220.590.000                220.590.000                

- 7758188 - Đƣờng GTNT buôn Pu ( Từ nhà Y Đin - nhà  YWem Ênuôl) - Xã Ea Knuếc 0393 7758188 2972 196.000.000                196.000.000                196.000.000                196.000.000                

-

7758189 - Đƣờng GTNT buôn Pu ( Từ nhà Y Kuen Arul - nhà  Y Dhiam Adrơngl) - Xã Ea 

Knuếc 0393 7758189 2972 196.080.000                196.080.000                196.080.000                196.080.000                

- 7758192 - Đƣờng GTNT buôn Ea Naih ( Trục 1) - Xã Ea Knuếc 0393 7758192 2972 242.649.000                242.649.000                242.649.000                242.649.000                

- 7763043 - Đƣờng giao thông liên thôn Tân Bình - Đức Tân - Xã Ea Hiu 0393 7763043 2972 2.505.000                    2.505.000                    

- 7763044 - Đƣờng GT từ trƣờng MG Binh Minh thôn Đức Tân đi nhà Bà Mai - Xã Ea Hiu 0393 7763044 2972 1.644.000                    1.644.000                    

- 7763091 - Đƣờng GTNT thôn 11 - Xã Ea Uy 0393 7763091 2972 20.501.000                  20.501.000                  15.232.000                  15.232.000                  

- 7764876 - Đƣờng GTNT thôn 8 - Xã Ea Uy 0393 7764876 2972 20.896.000                  20.896.000                  15.504.000                  15.504.000                  

- 7828768 - Đƣờng GTNT thôn 19 - Xã Krông Búk ( NTM) 0393 7828768 2972 729.000.000                729.000.000                729.000.000                729.000.000                

- 7829741 - Đƣờng GTNT nội thôn 19 - Xã Ea Kly 0393 7829741 2972 740.000.000                740.000.000                740.000.000                740.000.000                

- 7829809 - Đƣờng GTNT thôn 12 đi thôn 18 - Xã Ea Kly 0393 7829809 2972 740.000.000                740.000.000                740.000.000                740.000.000                

- 7830183 - Đƣờng bê tông nội buôn Kon Hring - Xã Ea Yiêng ( NTM) 0393 7830183 2972 1.123.500.000             1.123.500.000             1.113.567.000             1.113.567.000             

- 7830592 - Đƣờng GTNT buôn Mbê - Xã Krông Búk ( CT NTM) 0393 7830592 2972 389.000.000                389.000.000                389.000.000                389.000.000                

- 7830593 - Đƣờng GTNT  buôn Ea Oh -Xã Krông Búk 0393 7830593 2972 527.000.000                527.000.000                527.000.000                527.000.000                

- 7830594 - Đƣờng GTNT trục thôn 5  -Xã Krông Búk 0393 7830594 2972 395.000.000                395.000.000                395.000.000                395.000.000                

- 7830595 - Đƣờng GTNT thôn 16 - Xã Krông Búk ( CT NTM) 0393 7830595 2972 240.000.000                240.000.000                240.000.000                240.000.000                

- 7830597 - Đƣờng GTNT buôn Mbê - Xã Krông Búk ( CT NTM) 0393 7830597 2972 251.000.000                251.000.000                251.000.000                251.000.000                

- 7830598 - Đƣờng GTNT buôn KLa  -Xã Krông Búk 0393 7830598 2972 162.000.000                162.000.000                162.000.000                162.000.000                

- 7831125 - Đƣờng GTNT từ cổng chào buôn Tà Đỗq đến nhà Y Suốt - Xã Ea Hiu (NTM) 0393 7831125 2972 524.000.000                524.000.000                520.950.000                520.950.000                

-

7831126 - Đƣờng GTNT từ nhà cộng đồng buôn Jắt A đến kênh thủy lợi T17 - Xã Ea Hiu 

(NTM) 0393 7831126 2972 714.000.000                714.000.000                704.471.000                704.471.000                

-

7831127 - Đƣờng GTNT từ nhà Pí Banh buôn Tà Đỗq đến nhà Ai Ka Lƣng - Xã Ea Hiu 

(NTM) 0393 7831127 2972 710.000.000                710.000.000                704.466.000                704.466.000                

-

7831139 - Đƣờng GTNT từ đầu đƣờng bê tông nhà Ai Phiên đến nhà Ai Tài - Xã Ea Hiu 

(NTM) 0393 7831139 2972 398.000.000                398.000.000                396.284.000                396.284.000                

- 7831140 - Đƣờng GTNT từ nhà ông Hải đến nhà ông Pả Kênh - Xã Ea Hiu (NTM) 0393 7831140 2972 454.000.000                454.000.000                451.455.000                451.455.000                

- 7831176 - Đƣờng GTNT thôn 8 - Xã Krông Búk ( NTM) 0393 7831176 2972 370.000.000                370.000.000                370.000.000                370.000.000                

- 7831177 - Đƣờng GTNT thôn 14 - Xã Krông Búk ( CT NTM) 0393 7831177 2972 213.000.000                213.000.000                213.000.000                213.000.000                

- 7831272 - Đƣờng GTNT trục thôn 12 - Xã Krông Búk 0393 7831272 2972 365.000.000                365.000.000                365.000.000                365.000.000                

- 7831274 - Đƣờng GTNT trục thôn Đồi Đá - Xã Krông Búk ( CT NTM) 0393 7831274 2972 486.000.000                486.000.000                486.000.000                486.000.000                

- 7831275 - Đƣờng GTNT trục buôn Krông Búk  -Xã Krông Búk 0393 7831275 2972 91.000.000                  91.000.000                  91.000.000                  91.000.000                  

- 7831276 - Đƣờng GTNT buôn KLa  -Xã Krông Búk 0393 7831276 2972 859.000.000                859.000.000                859.000.000                859.000.000                

- 7832033 - Đƣờng bê tông nội buôn Cƣ Đrang - Xã Ea Yiêng ( NTM) 0393 7832033 2972 725.000.000                725.000.000                724.418.000                724.418.000                

- 7832034 - Đƣờng bê tông nội buôn Kon Wang - Xã Ea Yiêng ( NTM) 0393 7832034 2972 601.800.000                601.800.000                600.082.000                600.082.000                

- 7832372 - Đƣờng GTNT trục thôn 11 - Xã Ea Uy ( CT NTM) 0393 7832372 2972 3.248.797.000             3.248.797.000             3.248.230.000             3.248.230.000             

- 7832373 - Đƣờng GTNT trục thôn 8 ( Từ nhà ông Tịnh - nhà ông lực) - Xã Ea Uy ( NTM) 0393 7832373 2972 3.183.388.000             3.183.388.000             3.165.578.000             3.165.578.000             

- 7832375 - Đƣờng GTNT từ buôn Hằng 1A đi buôn Hằng 1C - Xã Ea Uy ( NTM) 0393 7832375 2972 2.163.779.000             2.163.779.000             2.143.934.000             2.143.934.000             

- 7832376 - Đƣờng GTNT buôn Hằng IC đi đƣờng tránh lũ Ea Yiêng - Xã Ea Uy 0393 7832376 2972 412.156.000                412.156.000                412.155.000                412.155.000                

- 7832377 - Đƣờng GTNT thôn 14 ( từ nhà ông Hạ- nhà ông Tô) - Xã Ea Uy ( NTM) 0393 7832377 2972 904.854.000                904.854.000                904.198.000                904.198.000                

- 7832681 - Đƣờng bê tông nội buôn Kon Tây - Xã Ea Yiêng ( NTM) 0393 7832681 2972 649.700.000                649.700.000                645.263.000                645.263.000                

- 7833270 - Đƣờng GTNT buôn Mbê - Ea Oh - Xã Krông Búk ( CT NTM) 0393 7833270 2972 648.000.000                648.000.000                648.000.000                648.000.000                

- 7833271 - Đƣờng GTNT buôn Ea Oh - Xã Krông Búk ( CT NTM) 0393 7833271 2972 275.000.000                275.000.000                275.000.000                275.000.000                

- 7833659 - Đƣờng GTNT trục thôn 8 ( Từ nhà ông Tịnh đến thôn 8) - Xã Ea Uy ( NTM) 0393 7833659 2972 587.026.000                587.026.000                586.384.000                586.384.000                

- 7842658 - Đƣờng GTNT thôn Tân Quý - Xã Vụ Bổn 0393 7842658 2972 132.100.000                132.100.000                132.000.000                132.000.000                

-

7842659 - Đƣờng GTNT từ ngả ba nhà ông Quang thôn 8 Xã Vụ Bổn -thôn 8 xã Ea Uy -Xã 

Vụ Bổn 0393 7842659 2972 1.117.900.000             1.117.900.000             1.117.900.000             1.117.900.000             

- 7755927 - Đƣờng GTNT buôn Knia 1 xã Ea Bar 0393 7755927 2973 45.740.000                  45.740.000                  34.202.000                  34.202.000                  



- 7763146 - Đƣờng Trục chính Buôn Jang Pông đi đập Tràn, xã Ea Huar 0393 7763146 2973 37.847.000                  37.847.000                  29.287.000                  29.287.000                  

- 7764021 - Đƣờng GTNT thôn 8 xã Ea Bar 0393 7764021 2973 36.647.000                  36.647.000                  34.876.000                  34.876.000                  

- 7767061 - DUONG GIAO THONG THON HA BAC XA EA WER 0393 7767061 2973 6.678.000                    6.678.000                    

- 7767062 - Đƣờng GTNT buôn Jang Lành 0393 7767062 2973 34.448.000                  34.448.000                  21.500.000                  21.500.000                  

- 7767063 - Đƣờng GTNT buôn Ea Rông B 0393 7767063 2973 16.342.000                  16.342.000                  10.700.000                  10.700.000                  

- 7769343 - Đƣờng liên thôn 5-6-7 xã Tân Hòa 0393 7769343 2973 58.619.000                  58.619.000                  

-

7770442 - Kênh nội đồng cánh đồng Nà Xƣợc, thôn 7 xã ea Huar HM: Kênh bê tông và 

CT trên kênh 0393 7770442 2973 427.403.000                427.403.000                414.867.000                414.867.000                

-

7772759 - Đƣờng giao thông nông thôn thôn Hòa Nam 1 xã Ea Nuôl. Hạng mục: Nền, mặt 

đƣờng, hệ thống thoát nƣớc 0393 7772759 2973 17.314.000                  17.314.000                  5.557.000                    5.557.000                    

- 7774808 - Đƣờng GTNT thôn 2 xã Tân Hòa 0393 7774808 2973 22.038.000                  22.038.000                  

-

7781495 - Kênh nội đồng cánh đồng 36, thôn 8, xã Ea Huar -HM: Kênh bê tông và công 

trình trên kênh 0393 7781495 2973 368.000.000                368.000.000                359.423.000                359.423.000                

- 7800662 - Đƣờng GT Buôn Đôn ( từ nhà Y Klach đến nhà H Grơng), xã Krông Na 0393 7800662 2973 180.000.000                180.000.000                175.091.000                175.091.000                

- 7800663 - Đƣờng GT từ tỉnh lộ 17 đến hồ Ea Rông, xã Krông Na 0393 7800663 2973 162.000.000                162.000.000                158.807.000                158.807.000                

- 7800664 - Đƣờng GT Buôn Ea Rông B ( từ tỉnh lộ 1 đến hồ Ea Rông), xã Krông Na 0393 7800664 2973 242.000.000                242.000.000                238.470.000                238.470.000                

- 7800665 - Đƣờng GTNT Buôn Jang Lành ( từ tỉnh lộ 1 đến nhà Ma Đao), xã Krông Na 0393 7800665 2973 253.000.000                253.000.000                245.435.000                245.435.000                

-

7800666 - Đƣờng GTNT Buôn Jang Lành ( từ nhà Y Chít đến nhà Y Tặng Kdoh), xã 

Krông Na 0393 7800666 2973 277.000.000                277.000.000                267.665.000                267.665.000                

- 7803575 - Cầu máng vƣợt hồ trung chuyển cánh đồng Buôn Ea Mar, xã Krông Na 0393 7803575 2973 678.000.000                678.000.000                665.419.000                665.419.000                

-

7803576 - Đƣờng giao thông Buôn Đôn (Từ Hạt kiểm lâm đến ngã 3 Thuỷ Văn), xã Krông 

Na 0393 7803576 2973 333.000.000                333.000.000                329.815.000                329.815.000                

- 7803577 - Đƣờng giao thông Buôn Đôn (Từ nhà Ma Sinh đến nhà Y Hùng), xã Krông Na 0393 7803577 2973 409.000.000                409.000.000                395.508.000                395.508.000                

-

7803578 - Đƣờng giao thông Buôn Ea Rông B (từ nhà H Rom đến nhà ông Ba Tôn), xã 

Krông Na 0393 7803578 2973 263.000.000                263.000.000                257.589.000                257.589.000                

- 7803579 - Đƣờng giao thông Buôn Đôn (từ nhà Y Phƣớc đến nhà Y Hùng), xã Krông Na 0393 7803579 2973 348.000.000                348.000.000                336.953.000                336.953.000                

-

7803580 - Đƣờng giao thông Buôn Đôn (từ nhà A Ma Mƣơng đến nhà Y Phƣớc), xã 

Krông Na 0393 7803580 2973 285.000.000                285.000.000                275.246.000                275.246.000                

-

7803581 - Đƣờng giao thông Buôn Đôn (từ nhà Giang Hoa đến nhà H''Loan), xã Krông 

Na 0393 7803581 2973 166.000.000                166.000.000                163.195.000                163.195.000                

- 7803582 - Đƣờng GTNT từ tỉnh lộ 17 đến cổng chào thôn Thống Nhất, xã Krông Na 0393 7803582 2973 377.000.000                377.000.000                368.894.000                368.894.000                

- 7803583 - Đƣờng GTNT Buôn Trí A (từ nhà Y Thon đến nhà Mẹ Vít), xã Krông Na 0393 7803583 2973 402.000.000                402.000.000                385.991.000                385.991.000                

- 7803584 - Đƣờng GTNT từ ngã 3 Khăm Thƣng đến bến Nghĩa Địa, xã Krông Na 0393 7803584 2973 162.000.000                162.000.000                159.156.000                159.156.000                

- 7803585 - Đƣờng trục chính nội đồng Buôn Jang lành, xã Krông Na 0393 7803585 2973 630.000.000                630.000.000                622.254.000                622.254.000                

-

7803586 - Đƣờng GTNT Buôn Jang Lành (Từ nhà H Lạng đến nhà Y Jer Rcăm), xã Krông 

Na 0393 7803586 2973 194.000.000                194.000.000                190.992.000                190.992.000                

-

7803587 - Kênh nội đồng Buôn Ea Mar (từ ruộng Ma Cốc đến ruộng  bà H Weh), xã 

Krông Na 0393 7803587 2973 579.000.000                579.000.000                563.862.000                563.862.000                

-

7803722 - Hoàn thiện hệ thống kênh tƣới hồ trung chuyển cánh đồng Buôn Ea Mar, Xã 

Krông Na 0393 7803722 2973 570.000.000                570.000.000                559.414.000                559.414.000                

- 7829831 - Đƣờng GTNT Thôn 8 ( từ đƣờng đi xã Ea Mroh đi đập Đăk Huar), xã Ea Huar 0393 7829831 2973 800.000.000                800.000.000                795.171.000                795.171.000                

-

7831779 - Đƣờng giao thông nông thôn Buôn Niêng (đi cánh đồng Chƣ Pơ). Hạng mục: 

Nền, móng, mặt đƣờng và công trình thoát nƣớc 0393 7831779 2973 950.000.000                950.000.000                950.000.000                950.000.000                

-

7832490 - CT đƣờng GTNT Buôn Tull B ( từ hồ trung chuyển đến bờ mƣơng thôn 9 ) xã 

Ea Wer 0393 7832490 2973 1.060.000.000             1.060.000.000             1.047.396.000             1.047.396.000             

-

7832491 - CT Đƣờng GTNT thôn Ea Duat ( từ nhà ông Thành đến rẫy nhà Ma Tƣng ) xã 

Ea Wer 0393 7832491 2973 790.000.000                790.000.000                781.925.000                781.925.000                

- 7832492 - CT Đƣờng GTNT thôn Ea ly ( từ nhà ông Túc đến nhà bà Quyết ) xã Ea Wer 0393 7832492 2973 500.000.000                500.000.000                492.193.000                492.193.000                

- 7834631 - Đƣờng GTNT Buôn Jang Pông( từ thôn 6 đi buôn Jang Pông), xã Ea Huar 0393 7834631 2973 810.000.000                810.000.000                803.927.000                803.927.000                

- 7836058 - Đƣờng GTNT thôn 12 xã Tân Hòa 0393 7836058 2973 405.000.000                405.000.000                387.428.000                387.428.000                

- 7836090 - Đƣờng GTNT thôn 10 xã Tân Hòa 0393 7836090 2973 450.000.000                450.000.000                442.405.000                442.405.000                

- 7838828 - Đƣờng GTNT thôn 1 ( đi nghĩa trang liên thôn Tân An) 0393 7838828 2973 395.000.000                395.000.000                362.966.000                362.966.000                

- 7840675 - Đƣờng GTNT thôn 1 ( Từ ngã 3 thôn 2 đến giáp xã Tân Hòa ) 0393 7840675 2973 950.000.000                950.000.000                950.000.000                950.000.000                

-

7841640 - Xây dựng CSVC trƣờng Tiểu học A Ma Trang Lơng xã Ea Bar. HM: Xây dựng 

mới 06 phòng học 0393 7841640 2973 4.000.000.000             4.000.000.000             3.633.884.000             3.633.884.000             

- 7845731 - Đƣờng GTNT Buôn Ea Mar ( từ nhà Ông Châu đến nhà Phùng Văn Phi) 0393 7845731 2973 450.000.000                450.000.000                414.861.000                414.861.000                

- 7845732 - Đƣờng GTNT Buôn Ea Rông B ( từ UBND xã đến khu trung tâm lễ hội ) 0393 7845732 2973 110.000.000                110.000.000                110.000.000                110.000.000                

- 7845733 - Đƣờng GTNT Buôn Trí B ( từ nhà Mẹ Bon đến nhà Khăm Heng ) 0393 7845733 2973 384.000.000                384.000.000                350.947.000                350.947.000                

- 7845734 - Đƣờng GTNT Buôn Ea Mar ( từ nhà Y Jop đến nhà Y Tƣơng) 0393 7845734 2973 180.000.000                180.000.000                165.885.000                165.885.000                

-

7847394 - Đƣờng GTNT Buôn Jang Pông ( từ cầu treo thôn 7 đi buôn Jang Pông), xã Ea 

Huar 0393 7847394 2973 840.000.000                840.000.000                831.169.000                831.169.000                

-

7852761 - Đƣờng GTNT Thôn Thống Nhất ( từ ngã tƣ Làng Dao đến công ty Tân Phƣơng 

cũ) xã Krông Na 0393 7852761 2973 810.000.000                810.000.000                784.784.000                784.784.000                

- 7854559 - Đƣờng GTNT Buôn Trí A ( Đoạn từ nhà Ây Nô đến nhà Y Niết), xã Krông Na 0393 7854559 2973 224.000.000                224.000.000                216.826.000                216.826.000                

- 7854560 - Đƣờng GTNT Buôn Trí A ( từ nhà Dạ Dếch đến nhà Mẹ Phéng), xã Krông Na 0393 7854560 2973 192.000.000                192.000.000                184.944.000                184.944.000                

- 7756478 - Đƣờng GT liên thôn, buôn Ea Ktur đi thôn 19 0393 7756478 2975 10.991.863                  10.991.863                  9.635.000                    9.635.000                    

- 7763263 - Nhà Văn Hóa Xã Eaktur 0393 7763263 2975 88.382.486                  88.382.486                  88.382.000                  88.382.000                  

- 7764624 - Đƣờng giao thông liên thôn, buôn phu huê đi thôn 14,16 xã Eaktur 0393 7764624 2975 27.574.000                  27.574.000                  18.603.000                  18.603.000                  

- 7765787 - Đƣờng giao thông buôn Knir thôn 86 xã Eatieu 0393 7765787 2975 14.945.000                  14.945.000                  11.255.000                  11.255.000                  

- 7765788 - Đƣờng giao thông thôn 2 đi thôn 3 xã Cuewi 0393 7765788 2975 104.000.000                104.000.000                100.384.000                100.384.000                

- 7765789 - Đƣờng Giao Thông Trục Chính Thôn 19 Xã Cƣ Êwi Huyện Cƣ Kuin 0393 7765789 2975 95.000.000                  95.000.000                  91.484.000                  91.484.000                  

- 7768173 - Đƣờng Giao thông thôn 13 xã eaktur 0393 7768173 2975 248.261.000                248.261.000                246.617.000                246.617.000                

-

7773937 - XD tƣờng rào, giếng khoan, đài nƣớc và NC sân bê tông PH thôn 7, XD nhà BV 

và mái che MN sơn ca xã eaktur 0393 7773937 2975 138.281.907                138.281.907                138.281.000                138.281.000                

- 7815210 - Xây dựng nhà văn hóa cổng tƣờng rào và sân bê tông xã Ea Ning 0393 7815210 2975 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             

- 7834520 - Đƣờng giao thông nội thôn 14 xã Ea Ning 0393 7834520 2975 1.000.000.000             1.000.000.000             984.849.000                984.849.000                

- 7834521 - Đƣờng giao thông thôn 15 đi thôn 22 xã Ea Ning huyện Cƣ Kuin 0393 7834521 2975 1.360.000.000             1.360.000.000             1.360.000.000             1.360.000.000             

- 7834522 - Xây dựng nhà hiệu bộ Trƣờng TH Ngô Gia Tự xã Ea Ning 0393 7834522 2975 1.000.000.000             1.000.000.000             980.367.000                980.367.000                

-

7834523 - Xây dựng mới nhà Hiệu bộ 06 phòng chức năng trƣờng THCS Ea Hnin Xã Ea 

Ning 0393 7834523 2975 3.000.000.000             3.000.000.000             2.802.449.000             2.802.449.000             

- 7835319 - Đƣờng Giao Thông Nội Thôn 17 Xã Ea Ning 0393 7835319 2975 1.000.000.000             1.000.000.000             1.000.000.000             1.000.000.000             

- 7842205 - Sân thể thao xã Eaning 0393 7842205 2975 378.000.000                378.000.000                378.000.000                378.000.000                

- 7713714 - NVH xã Ea Siên 0393 7713714 2976 67.000.000                  67.000.000                  67.000.000                  67.000.000                  



- 7761228 - Trƣờng TH Nơ Trang Lơng, xã Ea Drông 0393 7761228 2976 45.677.000                  45.677.000                  39.815.000                  39.815.000                  

- 7761229 - Trƣờng MG Hoa Cau, xã Ea Drông 0393 7761229 2976 302.645.000                302.645.000                239.505.000                239.505.000                

- 7825981 - Kênh mƣơng nội đồng Ea ngách, buôn Ea Kjoh A, xã Ea Drông 0393 7825981 2976 1.000.000.000             1.000.000.000             996.588.000                996.588.000                

- 7835083 - Tuyến liên buôn Klát B - Thôn 6 0393 7835083 2976 630.000.000                630.000.000                614.973.000                614.973.000                

- 7835420 - Nhà văn hóa xã Ea Drông 0393 7835420 2976 1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             1.700.000.000             

- 7835421 - Tuyến đƣờng Buôn Sing 0393 7835421 2976 645.000.000                645.000.000                629.702.000                629.702.000                

- 7838460 - Sân thể thao xã Ea Drông 0393 7838460 2976 378.000.000                378.000.000                378.000.000                378.000.000                

- 7841214 - Trục đƣờng Buôn Kmiên 0393 7841214 2976 900.000.000                900.000.000                886.688.000                886.688.000                

- 7841215 - Tuyến đƣờng Buôn Alê gõ - Buôn Sing A 0393 7841215 2976 2.705.000.000             2.705.000.000             2.674.213.000             2.674.213.000             

- 7841216 - Tuyến đƣờng Buôn Klát B - Klát C 0393 7841216 2976 1.650.000.000             1.650.000.000             1.618.792.000             1.618.792.000             

- 7841787 - Tuyến đƣờng liên Thôn 9 - Ea Kung 0393 7841787 2976 1.470.000.000             1.470.000.000             1.450.734.000             1.450.734.000             

Trƣởng phòng KSCLập biểu                                              Giám đốc KBNN 


